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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang trong tiến trình hội nhập với khu vực và kinh tế thế giới, nhất là khi Việt Nam đã chính thức gia nhập vào WTO thì việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh là một yêu cầu cấp bách rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà quản lý.
Đối với các doanh nghiệp hiện nay thì thuật ngữ KTQT đã dần quen thuộc trong công tác hoạt động kinh doanh từ những năm gần đây (từ năm 1995 – năm ta tiến hành công tác cải cách kế toán và thuật ngữ KTQT bắt đầu xuất hiện). Về mặt pháp lý thuật ngữ KTQT được ghi nhận chính thức trong Luật kế toán Việt Nam ban hành ngày 17/6/2003 và nội dung tổ chức KTQT tại các doanh nghiệp Việt Nam do Bộ tài chính ban hành ngày 12/6/2006 theo Thông tư 53/2006/TT-BTC  bước đầu đã đề cập, hướng dẫn áp dụng KTQT trong doanh nghiệp.
Tuy nhiên để công tác KTQT thật sự là một công cụ giúp cho các nhà quản lý tiếp cận và xử lý thông tin một cách nhanh chóng và chính xác thì hiện nay công tác KTQT tại các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi nói riêng vẫn chưa có nhiều cơ sở cũng như là kinh nghiệm để phục vụ cho việc điều hành hoạt động kinh doanh. Cho nên, tùy theo đặc điểm và tình hình của từng doanh nghiệp mà cần phải tổ chức công tác KTQT sao cho phù hợp.
Hơn nữa ngành du lịch là ngành có đặc thù đặc biệt và tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi thì kinh doanh với nhiều lĩnh vực như: xây lắp, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ taxi, lữ hành,…nên yêu cầu về thông tin có tính khoa học, linh hoạt rất cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý, công tác ra quyết định của ban quản lý tại đơn vị trong nền kinh tế hiện nay.

Nhận thức được đầy đủ vai trò, bản chất và nội dung của KTQT, đặt biệt là công tác KTQT và vận dụng vào thực tiễn kinh doanh là một vấn đề bức thiết giúp cho các nhà quản trị có thể quản lý và điều hành có hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Từ yêu cầu thực tế đó, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác KTQT tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi” làm luận văn tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu


Nhằm hệ thống hóa các phương pháp KTQT nói chung và vận dụng cụ thể vào công tác KTQT của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, luận văn nghiên cứu một số phương pháp KTQT đồng thời thông qua quá trình nghiên cứu thực tiễn tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tác giả xem xét việc vận dụng KTQT ở mức độ nào, trên cơ sở đó hoàn thiện một số nội dung công tác KTQT cụ thể nhằm phản ánh, cung cấp thông tin về công tác KTQT một cách chính xác hơn, góp phần thiết thực trong công tác quản trị của đơn vị. 


Mục tiêu cụ thể của luận văn như sau:

   
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến công tác KTQT trong doanh nghiệp du lịch.



- Phân tích thực trạng công tác KTQT và mức độ vận dụng KTQT tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi từ đó rút ra ưu,  nhược điểm trong công tác KTQT tại đơn vị.



- Vận dụng lý thuyết KTQT để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi.


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác KTQT tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi. 

- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ đi sâu nghiên cứu và đề cập vấn đề về KTQT chi phí của bốn loại hình kinh doanh dịch vụ tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi: kinh doanh lưu trú, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh vận chuyển, kinh doanh lữ hành (các hoạt động kinh doanh dịch vụ đơn thuần).

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, thống kê, phỏng vấn,…Luận văn sử dụng các dữ liệu chủ yếu là dữ liệu sơ cấp tại đơn vị kết hợp với các chế độ tài chính, qui định của ngành, hệ thống các văn bản hướng dẫn về công tác Tài chính Kế toán. 


5. Những đóng góp của luận văn

- Về mặt lý luận: Nghiên cứu các đặc điểm riêng của ngành Du lịch; hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của KTQT chi phí trong doanh nghiệp du lịch.

- Về mặt thực tiễn: 

+ Phân tích, đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi . 

+ Chỉ ra được các nguyên nhân tồn tại trong việc tổ chức công tác KTQT tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi . 

+ Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác KTQT tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi . Tác giả dự kiến kết quả nghiên cứu như sau: 
- Thứ nhất hoàn thiện nội dung KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi:
+ Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí;




+ Hoàn thiện xác định giá bán dịch vụ theo phương pháp trực tiếp;



+ Hoàn thiện công tác tính giá thành dịch vụ;




+ Hoàn thiện  xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu, nhân công;




+ Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí linh hoạt và phân tích đánh giá chi phí;




+ Tổ chức sử dụng thông tin KTQT cho việc ra quyết định;


- Thứ hai, hoàn thiện mô hình KTQT từ việc kết phát triển từ các hình thức quy định;
Kết quả nghiên cứu dự kiến trên tác giả mong muốn làm cho đơn vị thấy được vai trò quan trọng của KTQT nói chung và KTQT chi phí nói riêng và nhận thức được những lợi ích thiết thực của việc cung cấp thông tin từ bộ phận KTQT vào quá trình quản lý và điều hành đơn vị, sẽ có nhiều lợi ích hơn trong công tác quản trị, kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về KTQT chi phí trong các doanh nghiệp du lịch. 
Chương 2: Thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi.
Chương 3: Hoàn thiện KTQT chi phí quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH
 
1.1. Bản chất của KTQT và KTQT chi phí
        
 1.1.1. Bản chất của KTQT
Cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động SXKD ngày càng được mở rộng, ngày càng đa dạng phức tạp; thông tin lúc này càng trở nên bức thiết và quan trọng. Kế toán là một nhu cầu tất yếu khách quan, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường kế toán vừa là “ngôn ngữ của kinh doanh” vừa là một công cụ không thể thiếu được để quản lý kinh tế. Chức năng của KTQT là cung cấp và truyền đạt các thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của một đơn vị, một tổ chức. Trong các doanh nghiệp, thông tin kế toán không những cần thiết cho người ra quyết định ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như: các chủ đầu tư, các chủ nợ, các cơ quan quản lý chức năng…


Các nhà quản trị các cấp bên trong doanh nghiệp sử dụng thông tin kế toán để điều hành quản lý hoạt động của doanh nghiệp, đề ra được các quyết định quản lý phục vụ cho việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với các yêu cầu của nhà quản lý doanh nghiệp.


Các chủ đầu tư, chủ nợ sử dụng thông tin kế toán để ra được các quyết định đầu tư, quyết định cho vay một cách đúng đắn với mục đích đầu tư, mục đích cho vay của họ.


Các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước sử dụng thông tin kế toán của doanh nghiệp để kiểm tra, kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp về tình hình thực hiện, chấp hành các chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính nói chung, chế độ thể lệ, quy định về kế toán nói riêng, để phục vụ cho viêc điều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. 

 
Do mục đích sử dụng thông tin kế toán của các đối tượng khác nhau nên thông tin mà kế toán cung cấp rất đa dạng và khác nhau về nội dung, phạm vi, mức độ, tính chất và thời gian cung cấp kể cả giá trị pháp lý của thông tin. Sự khác nhau đó là tiêu thức để chia hệ thống thông tin kế toán thành hai bộ phận. Một bộ phận chuyên cung cấp các thông tin cho các đối tượng bên ngoài gọi là KTTC và bộ phận cung cấp thông tin theo yêu cầu của các nhà quản trị trong nội bộ gọi là KTQT. Hoạt động SXKD càng phát triển và đa dạng thì sự tách biệt KTQT với KTTC nhằm cung cấp thông tin riêng biệt cho các nhà quản trị là tất yếu.


Đến nay có rất nhiều định nghĩa về KTQT:


Theo GS.TS Ronald.W.Hilton Trường đại học Comell - Mỹ: “KTQT là một bộ phận của hệ thống thông tin quản trị trong các tổ chức, mà nhà quản trị dựa vào đó để hoạch định và kiểm soát các hoạt động của tổ chức”.(1991)


Theo GS.TS Jack.L.Smit, Robert.M.Keith và William.L.Stephens ở trường đại học South Florida “KTQT là một hệ thống kế toán cung cấp cho các nhà quản trị những thông tin định lượng mà họ cần để hoạch định và kiểm soát”.

Theo định nghĩa của Viện KTQT Hoa kỳ thì ”KTQT là quá trình nhận diện, đo lường, tổng hợp, phân tích, soạn thảo, diễn giải và truyền đạt thông tin được quản trị sử dụng để lập kế hoạch, đánh giá và kiểm tra trong nội bộ tổ chức, và để đảm bảo việc sử dụng hợp lý và có trách nhiệm đối với các nguồn lực của tổ chức đó". 


Theo luật Kế toán Việt Nam “KTQT là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.”(Khoản 3 điều 4) [15. tr 2]

Ngoài ra còn có khái niệm sau về KTQT: “KTQT là khoa học thu nhận xử lý, cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cụ thể phục vụ cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kinh tế tài chính trong nội bộ doanh nghiệp”.


Các định nghĩa trên tuy cách phát biểu khác nhau nhưng đều có những vấn đề chung sau:


- KTQT là một hệ thống kế toán cung cấp thông tin định lượng;


- Các nhà quản trị doanh nghiệp là những người sử dụng thông tin do KTQT cung cấp;


- Mục đích sử dụng thông tin của các nhà quản trị là hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát và đánh giá các hoạt động của tổ chức;

Như vậy, về bản chất KTQT là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của hệ thống kế toán nói chung và là một công cụ quan trọng không thể thiếu đối với công tác quản lý nội bộ doanh nghiệp. KTQT không chỉ thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế đã thực sự hoàn thành, đã được ghi chép trong các sổ kế toán mà còn xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định. KTQT chỉ cung cấp những thông tin về hoạt động kinh tế tài chính trong phạm vi yêu cầu quản lý nội bộ của một doanh nghiệp, không có ý nghĩa với các đối tượng bên ngoài. KTQT có quan hệ chặt chẽ với KTTC trong việc sử dụng số liệu kế toán chi tiết của KTTC, song KTQT không phải là kế toán chi tiết. Nhu cầu thông tin chính của các quản trị không chỉ là thông tin chi tiết mà phải là các bảng biểu, báo cáo tóm tắt các thông tin chi tiết từ sổ sách kế toán. Khi sử dụng các báo cáo này, nhà quản trị sẽ thấy được nơi nào có vấn đề và ở đâu cần sự quan tâm. 


Có thể nói chính môi trường kinh doanh trong giai đoạn hiện nay là cơ sở khách quan cho sự ra đời và phát triển của KTQT và những nhận thức chủ quan của nhà quản trị trong xu thế hội nhập, cạnh tranh và phát triển tạo nên KTQT. KTQT tồn tại song hành với KTTC và trở thành một công cụ kinh tế tài chính giúp các nhà quản trị nâng cao khả năng điều hành, quản lý tổ chức một cách có hiệu quả. 

1.1.2. Bản chất của KTQT chi phí

Xuất phát điểm của KTQT chi phí là kế toán chi phí, kế toán chi phí bao gồm việc tập hợp, phân loại, tính giá theo trình tự nhất định, là cơ sở xác định chi phí tính lãi (lỗ) từng kỳ của đơn vị.

KTQT chi phí là một bộ phận của KTQT chuyên thực hiện việc xử lý và cung cấp các thông tin về chi phí để mỗi tổ chức thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động và ra các quyết định hợp lý. KTQT chi phí nhấn mạnh đến tính dự báo của thông tin và trách nhiệm của các nhà quản trị từ cấp cơ sở đến cấp cao. Chi phí bao nhiêu, thay đổi như thế nào khi các nhân tố nội tại thay đổi, KTQT chi phí phải nắm bắt những thông tin đó kịp thời để nhà quản trị đưa ra các giải pháp điều chỉnh hợp lý tại các thời điểm khác nhau.




Như vậy, KTQT chi phí mang nặng tính bản chất của KTQT nhiều hơn là kế toán chi phí thuần túy, có thể rút ra bản chất của KTQT chi phí như sau:


- KTQT chi phí thu thập và cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập dự toán, làm căn cứ trong việc lựa chọn các quyết định ngắn hạn và dài hạn hay các quyết định lựa chọn các phương án kinh doanh hợp lý.


- KTQT chi phí cung cấp các thông tin về hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp có liên quan. Những thông tin có ý nghĩa với bộ phận, điều hành, quản lý doanh nghiệp.


- KTQT chi phí quan tâm đến các chi phí thực tế phát sinh theo loại chi phí, tổng mức chi phí và chi tiết theo từng mặt hàng.


- Khi có sự biến động chi phí, trách nhiệm giải thích về những thay đổi bất lợi thuộc bộ phận nào KTQT chi phí phải theo dõi và báo cáo rõ ràng phục vụ cho quá trình kiểm soát, điều chỉnh của nhà quản lý.

         
1.1.3. Mối quan hệ giữa KTQT chi phí với chức năng quản trị 

KTQT vừa thể hiện những chức năng chung của kế toán, vừa thể hiện những chức năng riêng của chính nó để phản ánh và giám đốc toàn diện các đối tượng kế toán, đối tượng KTQT.

Chức năng của KTQT dựa trên chức năng quản trị, do đó KTQT có những chức năng sau:


- Chức năng phản ánh và cung cấp thông tin hoạch định hoạt động kinh doanh.


- Chức năng phản ánh và cung cấp thông tin kết quả hoạt động SXKD.


- Chức năng phản ánh và cung cấp thông tin kiểm tra, đánh giá hoạt động SXKD.

- Chức năng phản ánh và cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản trị của những nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp.


Các chức năng của KTQT luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau và rất khó đưa ra một ranh giới, phạm vi chính xác của từng chức năng. Sự phân chia chức năng KTQT chỉ mang tính tương đối, dựa vào trọng tâm của từng chức năng trong liên kết, định hướng thiết lập thông tin cung cấp cho các mục tiêu quản trị doanh nghiệp của những nhà quản trị. Chức năng KTQT và mối quan hệ của chức năng KTQT với chức năng quản trị được thể hiện qua sơ đồ sau: (Sơ đồ 1.1)
    

 


 Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ của chức năng KTQT với chức năng quản trị

Trên cơ sở chức năng của KTQT, ta có thể thấy chức năng của KTQT chi phí là tiến hành lập dự toán chi phí để trợ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng lập kế hoạch; phản ánh thông tin thực hiện để trợ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng tổ chức, thực hiện kế hoạch và xử lý thông tin thực hiện để từ đó các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Như vậy, KTQT chi phí đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho quản lý cả trước, trong và sau quá trình kinh doanh.

KTQT chi phí tiến hành cụ thể hoá các kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp thành các dự toán sản xuất kinh doanh. Chức năng lập kế hoạch và dự toán của quản lý được thực hiện tốt, có tính hiệu lực, hiệu quả và khả thi cao nếu nó được xây dựng trên cơ sở các thông tin phù hợp. KTQT tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá, cung cấp thông tin để nhà quản trị có thể lựa chọn được phương án tối ưu cho việc lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

KTQT chi phí cung cấp thông tin về chi phí ước tính cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc các đối tượng khác theo yêu cầu của nhà quản lý nhằm giúp họ ra các quyết định quan trọng về đặc điểm của sản phẩm, cơ cấu sản phẩm sản xuất và phân bổ hợp lý các nguồn lực có hạn cho các hoạt động của doanh nghiệp. 

Bên cạnh cung cấp thông tin về dự toán chi phí cho việc lập kế hoạch và ra quyết định của các nhà quản lý, KTQT chi phí cũng cung cấp các thông tin để nhà quản lý kiểm soát quá trình thực hiện kế hoạch thông qua các báo cáo đánh giá, đặc biệt là giúp ích cho các nhà quản lý trong việc kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả của quá trình hoạt động. Phương pháp thực hiện là phân tích các sai biệt trên cơ sở so sánh giữa kết quả thực hiện với số liệu dự toán, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết hoặc các cơ hội cần khai thác. 

KTQT chi phí còn cung cấp các thông tin thích hợp cho các nhà quản lý nhằm xây dựng các chiến lược cạnh tranh bằng cách thiết lập các báo cáo định kỳ và báo cáo đặc biệt. Việc nhận diện thông tin thích hợp sẽ tập trung sự chú ý của nhà quản trị vào vấn đề chính cần giải quyết, giảm thời gian ra quyết định, đáp ứng được yêu cầu của nhà quản trị trong tình hình cạnh tranh của cơ chế thị trường.




Vậy, theo từng chức năng cơ bản của nhà quản lý, KTQT chi phí cung cấp thông tin hữu ích cụ thể phù hợp với từng chức năng.



Tổ chức KTQT chi phí hợp lý sẽ giúp cho đơn vị có được hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, bảo đảm cung cấp thông tin chi phí hữu ích và đầy đủ nhất. Với những thông tin đó, các nhà quản trị có thể nhìn nhận được vấn đề đang xảy ra, những khả năng tiềm tàng, những cơ hội sẵn có để có kế hoạch và ra quyết định kinh doanh đúng đắn.

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch 

1.2.1. Du lịch và đặc điểm của sản phẩm du lịch
Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. 

Sản phẩm dịch vụ du lịch là sự kết hợp các dịch vụ và các phương tiện vật chất trên cơ sở khai thác các tiềm năng du lịch nhằm cung cấp cho du khách một thời gian thú vị, một kinh nghiệm du lịch trọn vẹn và hài lòng. 


Sản phẩm dịch vụ du lịch mang những đặc điểm cơ bản: 

- Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng đặc biệt như tìm hiểu kho tàng văn hóa lịch sử, nhu cầu thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên... Nhu cầu đối với sản phẩm du lịch không ổn định, dễ thay đổi bởi sự bất ổn của tình hình kinh tế và chính trị. 

- Sản phẩm du lịch không cụ thể, đồng thời quá trình sản xuất và tiêu dùng sản phẩm thường diễn ra cùng một thời gian và không gian nên sản phẩm du lịch về cơ bản là không thể lưu kho được. 

- Lượng cung về du lịch khá ổn định trong một khoảng thời gian tương đối dài trong khi đó nhu cầu thường xuyên thay đổi đã làm nảy sinh độ chênh lệch thời vụ giữa cung và cầu, chính vì vậy đã làm xuất hiện thời vụ kinh doanh. 

Các nhà quản trị cần nắm bắt đặc điểm sản phẩm du lịch để có thể tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách và đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ chi phí. 


1.2.2. Phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch 

Hoạt động du lịch là hoạt động của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến du lịch.


Dịch vụ du lịch là việc cung cấp các dịch vụ về lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, thông tin, hướng dẫn và những dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
Kinh doanh du lịch là quá trình tổ chức sản xuất và cung ứng dịch vụ cho khách. Doanh nghiệp du lịch là đơn vị bán trực tiếp dịch vụ cho người sử dụng cuối cùng. Cũng như các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp du lịch là một tổ chức gồm những người có năng lực và phương tiện chuyên biệt nhằm cung ứng những sản phẩm, dịch vụ cho khách dưới nhiều dạng khác như: cho thuê tài sản (phòng ở, phương tiện vận chuyển,..), sử dụng tài sản (điện thoại,..), cung ứng sản phẩm ăn uống (bar, cà phê), cung cấp dịch vụ khác (vui chơi, giải trí, tham quan,..), sử dụng tài sản (điện thoại,..), cung cấp các thông tin,..
Do đó các hoạt động kinh doanh du lịch khá đa dạng và mang tính chất tổng hợp của nhiều ngành. Mỗi loại hoạt động khác nhau tạo ra một hay một số sản phẩm dịch vụ du lịch khác nhau. Để đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức KTQT thì ta có thể chia hoạt động dịch vụ du lịch thành năm hoạt động đặc trưng  sau đây:

- Kinh doanh lữ hành: Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành được coi là tổ chức du lịch trung gian, thực hiện việc giao dịch, ký kết các hợp đồng du lịch, tổ chức thực hiện các chương trình du lịch để bán cho khách.Các tổ chức này là người cố vấn trực tiếp từ khâu đầu đến khâu cuối chuyến đi cho khách, giúp khách tiết kiệm được thời gian để tổ chức các chuyến đi với chi phí thấp. Thông qua hoạt động của doanh nghiệp lữ hành trong việc tổ chức các chuyến du lịch trọn gói hay từng phần sẽ tạo ra chuỗi khép kín các dịch vụ do nhiều đơn vị cung ứng. 

- Kinh doanh lưu trú (Kinh doanh khách sạn): Doanh nghiệp lưu trú hoạt động kinh doanh phục vụ lưu trú, có thể kết hợp với dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, bán hàng và các dịch vụ khác.


- Kinh doanh nhà hàng: Là đơn vị sản xuất và kinh doanh thức ăn, đồ uống nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách trong quá trình lưu trú cũng như các đối tượng khác có nhu cầu.


- Kinh doanh vận chuyển du lịch: Doanh nghiệp vận chuyển du lịch là các đơn vị hoạt động kinh doanh các dịch vụ vận chuyển hành khách. Thực tế các đơn vị này thường vận chuyển khách từ nhà ga, bến cảng hay phi trường về nơi lưu trú và ngược lại, cũng như  tổ chức đi lại cho khách trong các điểm tham quan. 

- Kinh doanh dịch vụ du lịch khác: Ngoài các doanh nghiệp trên còn có các doanh nghiệp khác tham gia vào hoạt động du lịch, đó là các đơn vị như: tuyên truyền, quảng cáo du lịch, tư vấn đầu tư xây dựng du lịch,..


1.3. Nhận diện và phân loại chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Chi phí là tổng giá trị các khoản giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy, về mặt định tính thì chi phí là khoản giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp; về mặt định lượng chi phí là tổng mức giá trị các khoản giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp được lượng hóa. 
Do đó, theo yêu cầu của KTQT thì chi phí phải được nhận diện về mặt định tính, định lượng.

   
Các cách phân loại chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch:



1.3.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 


Theo chức năng hoạt động chi phí được phân thành: chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.


- Chi phí sản xuất là những phí tổn về vật chất, lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất. Gồm: 


+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: chi phí nguyên liệu, vật liệu chính, phụ dùng vào việc  trực tiếp sản xuất sản phẩm, dịch vụ.


+ Chi phí nhân công trực tiếp: tiền lương phải trả cho nhân viên trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ; các khoản trích theo lương của nhân viên trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ.


+ Chi phí sản xuất chung: chi phí còn lại trong toàn bộ bộ phận sản xuất như: chi phí nhân viên phân xưởng (tiền công, tiền lương của nhân viên quản lý phân xưởng các khoản trích theo lương), chi phí vật liệu (sửa chữa máy móc, thiết bị, dầu máy,..), chi phí dụng cụ sản xuất (tư liệu lao động), chi phí khấu hao TSCĐ (phần giá trị khấu hao toàn bộ TSCĐ của bộ phận sản xuất), chi phí dịch vụ mua ngoài (chi trả bên ngoài phục vụ hoạt động sản xuất), chi phí khác.


- Chi phí ngoài sản xuất: chi phí phát sinh ngoài sản xuất gồm: 


+ Chi phí lưu thông sản phẩm bao gồm: chi phí trực tiếp tiêu thụ sản phẩm (đóng gói, bao bì, vận chuyển, bảo quản,..) và chi phí marketing (điều tra, nghiên cứu thị trường, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm,..


+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: là chi phí phục vụ cho việc quản lý hành chính, kinh doanh và những hoạt động khác có tính chất chung toàn doanh nghiệp.


Cách phân loại này giúp xác định rõ vai trò, chức năng hoạt động của chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin có hệ thống cho việc lập các báo cáo tài chính.



1.3.2. Phân loại chi phí theo nội dung và tính chất của chi phí 

Theo tiêu thức này chi phí của doanh nghiệp tồn tại dưới các dạng sau:


- Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm giá mua, chi phí mua của nguyên vật liệu dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức chi phí nguyên vật liệu giúp cho nhà quản trị xác định được tổng vốn nguyên liệu, vật liệu cần thiết cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, nhà quản trị sẽ hoạch định được tổng mức luân chuyển, tổng mức dự trữ cần thiết của nguyên vật liệu để tránh tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu nguyên vật liệu gây cản trở cho quá trình SXKD.

- Chi phí nhân công: gồm các khoản tiền lương phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương như kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.. Sự nhận thức chi phí nhân công không chỉ giúp nhà quản trị xác định được tổng quỹ lương của doanh nghiệp, mà còn là cơ sở để hoạch định mức tiền lương bình quân, tiền đề để diều chỉnh chính sách lương đạt được sự cạnh tranh lành mạnh về nguồn lao động.


- Chi phí công cụ, dụng cụ: yếu tố này bao gồm giá mua và chi phí mua các công cụ, dụng cụ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng chi phí công cụ, dụng cụ là tiền đề để nhà quản trị hoạch định mức dự trữ, nhu cầu thu mua công cụ, dụng cụ hợp lý.


- Chi phí khấu hao tài sản cố định: bao gồm khấu hao của tất cả tài sản cố định, tài sản dài hạn dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng mức chi phí khấu hao giúp nhà quản trị nhận biết hao mòn tài sản cố định, từ đây để hoạch định tốt hơn chiến lược tái đầu tư, đầu tư mở rộng.


- Chi phí dịch vụ mua ngoài: gồm giá dịch vụ mua từ bên ngoài cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài giúp nhà quản trị hiểu rõ hơn tổng mức dịch vụ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để thiết lập quan hệ trao đổi, cung ứng với các đơn vị dịch vụ tốt hơn.


- Chi phí bằng tiền khác: gồm các chi phí sản xuất kinh doanh bằng tiền tại doanh nghiệp.



1.3.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động (cách ứng xử của chi phí)


Theo cách phân loại này chi phí được chia thành: chi phí cố định (định phí), chi phí biến đổi (biến phí) và chi phí hỗn hợp.


- Chi phí biến đổi (biến phí): là những chi phí thay đổi tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động. Biến phí khi tính cho một đơn vị mức độ hoạt động thì không đổi và khi không có hoạt động thì biến phí bằng không. 

- Chi phí cố định (định phí): là những khoản chi phí không biến đổi khi mức độ hoạt động thay đổi trong phạm vi phù hợp. Phạm vi phù hợp là phạm vi giữa khối lượng sản phẩm tối thiểu và khối lượng sản phẩm tối đa. Có hai loại: định phí bắt buộc và định phí không bắt buộc.


+ Định phí bắt buộc: là những khoản chi phí không thể thay đổi nhanh chóng bằng hành động của các nhà quản trị (khấu hao TSCĐ, thuê tài sản,..)


+ Định phí tùy ý: là những khoản chi phí có thể thay đổi nhanh chóng bằng hành động của các nhà quản trị như: chi phí quản lý, chi phí đào tạo, chi phí nghiên cứu và phát triển,..


- Chi phí hỗn hợp: là những khoản chi phí mà bao gồm cả biến phí và định phí. Trong một mức độ hoạt động nào đó chi phí hỗn hợp là định phí,  ở một mức độ hoạt động khác chi phí hỗn hợp có thể gồm cả định phí và biến phí như: chi phí điện thoại, chi phí điện, nước,.. Chi phí hỗn hợp rất quan trọng vì nó rất phổ biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phần định phí trong chi phí hỗn hợp phản ánh chi phí căn bản tối thiểu để duy trì mức độ hoạt động, phần biến phí phản ảnh mức độ hoạt động vượt quá mức căn bản. 



Với a: Biến phí trong một đơn vị hoạt động;




       b: Tổng định phí trong chi phí hỗn hợp;



      
 X: Mức độ hoạt động;




      Y: Chi phí hỗn hợp.




Ta có phương trình biểu diễn chi phí hỗn hợp: Y = aX + b


Vì vậy, để có thể kiểm soát và điều tiết chi phí hỗn hợp nhà quản trị cần phải tách được chi phí này thành định phí và biến phí bằng nhiều phương pháp như: cực đại cực tiểu, phương pháp đồ thị phân tán và phương pháp bình phương bé nhất. Với n lần quan sát ta có thể xác định a và b thông qua phân tích hồi quy bằng các phần mềm ứng dụng như SPSS, Eview4, Excell.

Cách phân loại này giúp các nhà quản trị nhận biết sự thay đổi của chi phí khi mức độ hoạt động thay đổi, nhận biết thông tin về chi phí và tính toán kết quả nhanh chóng để lập dự toán chi phí tốt hơn, phù hợp với thực tế và có tính khả thi hơn. Ngoài ra còn giúp xây dựng mô hình chi phí trong mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận, phân tích điểm hòa vốn, phân tích chi phí và xác định sản lượng, doanh thu hòa vốn, xác định được chi phí bỏ ra để đạt được lợi nhuận dự kiến. Qua đó, nhà quản trị xác định phương hướng sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí, làm cơ sở ra quyết định ngắn hạn.


1.3.4. Phân loại chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ 


- Chi phí sản phẩm: là các chi phí gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm. Chi phí sản phẩm với các doanh nghiệp du lịch là các chi phí gắn liền với quá trình tạo ra sản phẩm dịch vụ phục vụ khách bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. 


- Chi phí thời kỳ: là các khoản chi phí để hoạt động kinh doanh trong kỳ, chúng trực tiếp làm giảm lợi tức trong kỳ mà chúng phát sinh. Chi phí thời kỳ bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.


Như vậy, chi phí sản phẩm chỉ tính ở kỳ mà sản phẩm đã tiêu thụ được, còn chi phí thời kỳ thì phát sinh ở thời kỳ nào tính ngay vào thời kỳ đó. Do đó chúng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi tức của kỳ mà chúng phát sinh.



1.3.5. Phân loại chi phí khác phục vụ cho việc kiểm tra và ra quyết định


- Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được.


Chi phí kiểm soát được là tổng giá trị các khoản giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp mà nhà quản trị có quyền quyết định, xác định được mức phát sinh; chi phí không kiểm soát được là tổng giá trị các khoản giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp mà nhà quản trị không quyền quyết định, xác định được mức phát sinh. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được thể hiện sự phân chia, khả năng kiểm soát chi phí ở từng cấp quản trị, phản ánh phạm vi chi phí, trách nhiệm về chi phí của các cấp quản trị trong hệ thống phân  cấp quản trị ở doanh nghiệp.



- Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp


+ Chi phí trực tiếp: là những khoản chi phí ngay từ khi phát sinh có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng chịu chi phí như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp,.. Loại chi phí này thường chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng chi phí nhưng chúng dễ được nhận dạng, hạch toán chính xác.



+ Chi phí gián tiếp: là những khoản chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng chi phí như: chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí nhân công phụ, chi phí quảng cáo,.. Với loại này, việc tìm ra nguyên nhân gây ra chi phí và đối tượng chịu chi phí rất khó nhận dạng. Vì vậy, thường phải tập hợp chung lại, sau đó mới tiến hành phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí.


Cách phân loại này giúp nhà quản trị nhận thức, lựa chọn phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí thích hợp và giúp đưa ra quyết định chính xác hơn.


- Chi phí lặn (chi phí chìm) và chi phí chênh lệch

 
  Chi phí chìm là tổng giá trị các khoản giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp đã phát sinh, sẽ chắc chắn phát sinh và luôn tồn tại trong tất cả sự lựa chọn, tình huống, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh; chi phí chênh lệch là tổng giá trị các khoản giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp phát sinh khác biệt giữa các tình huống, phương án hoạt động kinh doanh.

- Chi phí cơ hội là những thu thập tiềm tàng bị mất đi khi lựa chọn thực hiện phương án này thay cho phương án khác.

1.4. Nội dung KTQT chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

  
 
1.4.1. Lập dự toán chi phí

Một trong các chức năng quan trọng của các nhà quản trị là hoạch định và kiểm tra, đánh giá, và việc xác định chính xác những khoản chi phí sẽ phát sinh trong tương lai quyết định phần lớn đến sự điều khiển chi phí. Nắm bắt đầy đủ, chính xác thông tin trong quá khứ cộng với một sự ước lượng tốt sẽ hình thành những bảng dự toán có tính khả thi cao và là cơ sở vững chắc để đánh giá thực hiện. 

Dự toán là những tính toán dự kiến một cách toàn diện và phối hợp, làm căn cứ để huy động kinh doanh của DN, được xác định bằng một hệ thống các chỉ tiêu về số lượng và giá trị cho một khoảng thời gian xác định trong tương lai. 

Trên cơ sở mục tiêu đặt ra và các phương án kinh doanh đã lựa chọn KTQT tiến hành lập dự toán. Dự toán có ý nghĩa rất quan trọng trong quản trị doanh nghiệp vì:


Thứ nhất, dự toán là cơ sở để triển khai hoạt động, giám sát hoạt động và đánh giá chất lượng quản lý tại doanh nghiệp trong từng thời kỳ.


Thứ hai, dự toán giúp doanh nghiệp phối hợp sử dụng khai thác tốt hơn các nguồn lực, các hoạt động, các bộ phận để đảm bảo cho mục tiêu của doanh nghiệp.


Thứ ba, dự toán là cơ sở giúp doanh nghiệp phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế những rủi ro trong hoạt động.


Ngoài ra, nó còn là cơ sở để xây dựng và đánh giá trách nhiệm quản lý của nhà quản trị.


Với ý nghĩa của công tác lập dự toán, kế toán tiến hành lập dự toán chi phí cho từng hoạt động nhằm cung cấp thông tin cho chức năng hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm soát chi phí. Dự toán chi phí được lập chính xác và đầy đủ sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được hiệu quả hơn. Thông qua dự toán chi phí các nhà quản trị sẽ có kế hoạch chi phí và nguồn lực để tiến hành các hoạt động đồng thời lường trước những khó khăn trước khi chúng chưa xảy ra để có biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh và đảm bảo cho kế hoạch của từng bộ phận phù hợp với mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. Đối với các đơn vị KDDL dự toán chi phí sản xuất thường được xác định theo các cách khác nhau theo từng loại hoạt động kinh doanh cụ thể.  


- Đối với hoạt động kinh doanh lữ hành: Dự toán chi phí chính là xác định các chi phí để thực hiện một chương trình du lịch hay một tour du lịch cụ thể căn cứ vào lộ trình, thời gian, địa điểm tham quan, số lượng du khách và các dịch vụ cung cấp cho khách trong chương trình. Các hàng hóa dịch vụ cung cấp cho chương trình có thể do đơn vị tự sản xuất hay nhận từ các đơn vị nội bộ hay từ các đơn vị KDDL khác song phải đảm bảo giá có tính cạnh tranh để đạt hiệu quả. 


- Đối với hoạt động kinh doanh lưu trú: Căn cứ vào mức độ tiện nghi và các dịch vụ cung cấp cho từng phòng để lập dự toán chi phí cho số phòng có khả năng tiêu thụ. Thông thường các chi phí được xác định dựa trên định mức chi phí được xây dựng cho một phòng chuẩn một ngày đêm, số lượng buồng dự kiến tiêu thụ và số lượng khách lưu trú. Dự toán chi phí trong hoạt động này được tính theo lượt ngày/khách, theo từng đoàn hay theo tháng.

- Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống: Dự toán được lập căn cứ vào số lượng suất ăn dự kiến tiêu thụ và chi phí để sản xuất một suất ăn chuẩn. Suất ăn chuẩn có thể được tính theo suất ăn/khách, suất ăn/bàn và đơn đặt hàng…Định mức  chi phí do chuyên gia xác định căn cứ vào kết cấu thực đơn của nhà hàng gồm định mức lượng và định mức giá. 


- Đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển du lịch: Dự toán chi phí được xây dựng dựa trên kế hoạch số km vận chuyển hay khối lượng vận chuyển dự kiến thực hiện trong kì và các định mức chi phí đã được xây dựng cho một km vận chuyển hay một đơn vị vận chuyển chuẩn.


Tuy nhiên khi chi phí được phân loại theo cách ứng xử thì sẽ được dự toán như sau:

+ Đối với biến phí: căn cứ vào khối lượng sản phẩm dịch vụ tiêu thụ và đơn giá biến phí của 1 đơn vị sản phẩm dịch vụ tiêu thụ hoặc căn cứ vào doanh thu dịch vụ tiêu thụ và tỷ suất biến phí bán hàng theo doanh thu (số tiền biến phí tính cho 100 hay 1.000đ doanh thu bán hàng).

Tổng biến phí BH  =  Số lượng dịch vụ tiêu thụ  (   Đơn giá BP của dịch vụ tiêu thụ

Hoặc  Tổng biến phí BH =   Doanh thu BH   (   Tỷ suất biến phí BH.



+ Đối với định phí: căn cứ vào số thực tế kỳ trước và những thay đổi định phí dự kiến trong kỳ tới (thay đổi do tính thời vụ, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, quảng cáo, khuyến mãi, đầu tư bổ sung,…).


1.4.2. Xác định giá thành và định giá bán sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch



1.4.2.1. Xác định giá thành sản phẩm dịch vụ

Để xác định giá thành của sản phẩm dịch vụ có các phương pháp tính giá thành sau:



* Tính giá thành theo phương pháp toàn bộ: Giá thành của một sản phẩm dịch vụ là toàn bộ chi phí để sản xuất một sản phẩm dịch vụ, bao gồm cả ba khoản mục: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC.  Trong đó: 


- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm các chi phí nguyên liệu, vật liệu chính và phụ dùng trực tiếp để thực hiện dịch vụ trong kỳ sản xuất kinh doanh như: nhiên liệu, dầu mỡ, các vật liệu khác,.. (hoạt động kinh doanh vận chuyển); kem, bót đánh răng, giấy vệ sinh,... (hoạt động kinh doanh buồng ngủ); thực phẩm tươi sống, hoa quả, đường sữa,.. (hoạt động kinh doanh nhà hàng); các khoản ăn, uống, ngủ, vé đò phà, vé tham quan,... (hoạt động kinh doanh hướng dẫn du lịch,..).


Tổ chức kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trước hết phải được tiến hành theo từng bộ phận kinh doanh như bộ phận buồng, bộ phận bếp, bàn, bar,.. Tiếp đến kế toán chi tiết cho từng mức chất lượng dịch vụ như buồng loại 1, loại 2, loại 3,.. suất ăn loại 1, loại 2, loại 3,.. Trong kinh doanh du lịch, chi phí nguyên vật liệu bao gồm giá trị nguyên vật liệu, nhiên liệu được sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ du lịch. Đối với những vật liệu xuất dùng có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí như: kinh doanh buồng ngủ, kinh doanh hàng ăn, hàng uống, kinh doanh vận chuyển,.. thì được hạch toán trực tiếp cho những đối tượng đó. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không thể tách riêng được thì áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp cho từng đối tượng. 


- Chi phí nhân công trực tiếp gồm các khoản phải trả, phải thanh toán cho nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ như: tiền lương, các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ, trợ cấp của nhân viên lái xe, phụ xe (hoạt động kinh doanh vận chuyển); nhân viên bếp, bar, nhà ăn,.. (hoạt động kinh doanh nhà hàng); nhân viên phục vụ buồng (hoạt động kinh doanh buồng ngủ); nhân viên hướng dẫn du lịch (hoạt động kinh doanh hướng dẫn dịch vụ,..).


- Chi phí sản xuất chung bao gồm các chi phí phục vụ sản xuất, thực hiện các dịch vụ như: khấu hao phương tiện vận chuyển, chi phí sửa chữa phương tiện vận chuyển thuê ngoài, chi phí mua bảo hiểm xe,.. (hoạt động kinh doanh vận chuyển); chi phí khấu hao TSCĐ dùng trực tiếp cung cấp dịch vụ, chi phí điện, nước, điện thoại, chi phí vệ sinh,.. (hoạt động kinh doanh buồng ngủ, nhà hàng,..).


Khi đó: 

	Tổng giá thành 
sản phẩm 

dịch vụ
	=
	Chi phí 
dở dang đầu kỳ
	+
	Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

( CPNVLTT+ CPNCTT+ CPSXC)
	-
	Chi phí 
dở dang cuối kỳ



Tùy theo đặc điểm sản xuất, đặc điểm sản phẩm của đơn vị mà có thể chọn một trong các phương pháp tính giá thành sản phẩm sau: phương pháp giản đơn, hệ số, tỷ lệ, phân bước,….



* Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp: bao gồm các chi phí sản xuất biến đổi là chi phí NVLTT, CPNCTT và chi phí SXC biến đổi.

  
 Quy trình tập hợp CP NVLTT, NCTT như trên, còn đối với chi phí SXC thì trong quá trình ghi nhận, kế toán cần nắm rõ đâu là biến phí, đâu là định phí, chi phí hỗn hợp để ghi nhận riêng, để dễ dàng cho việc tính giá thành sản phẩm.


Ngoài ra có thể tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động (ABC), giá thành theo công việc. 



1.4.2.2. Phương pháp xác định giá bán


Doanh nghiệp xác định giá bán sản phẩm, dịch vụ theo nguyên tắc: Giá bán đủ bù đắp chi phí và đạt được lợi nhuận mong muốn. Có hai phương pháp xác định giá bán

     

 + Định giá bán theo phương pháp tính giá thành toàn bộ:

   
Chi phí nền = CP NVLTT + CP NCTT + CP SXC

  
Giá bán  = CP nền + CP phụ trội

 
CP phụ trội = CP nền ( 1+ Tỷ lệ CP phụ trội)

	 Tỷ lệ CP phụ trội =
	Mức hoàn vốn mong muốn + chi phí BH&QLDN

	
	Số lượng dịch vụ * Giá thành đơn vị dịch vụ


     

+ Định giá bán theo phương pháp tính giá thành trực tiếp:


Chi phí nền = Biến phí SX + Biến Phí BH&QLDN

     Giá bán  = CP nền + CP phụ trội

 
CP phụ trội = CP nền ( 1+ Tỷ lệ CP phụ trội)

	Tỷ lệ CP phụ trội =
	Mức hoàn vốn mong muốn + Định phí

	
	Số lượng dịch vụ * Biến phí đơn vị



Với Mức hoàn vốn mong muốn = Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư × Tổng vốn đầu tư.


1.4.3. Kiểm soát chi phí
Để có thể kiểm soát được các chi phí phát sinh thì ngoài công tác dự toán chi phí thì ban quản lý cần xây dựng định mức chi phí trước khi hoạt động kinh doanh, sau đó tiến hành phân tích chi phí để thấy được sự biến động giữa chi phí thực tế phát sinh so với dự toán hay định mức để có thể kiểm tra, điều chỉnh kịp thời để đạt được mục tiêu đề ra.



1.4.3.1. Xây dựng định mức chi phí

 Chi phí định mức là chi phí dự tính cho việc sản xuất một sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Là thước đo trong hệ thống dự toán của doanh nghiệp, là cơ sở cho việc lập dự toán chi phí của doanh nghiệp và cũng giúp cho quá trình thực hiện kế toán trách nhiệm vì chi phí định mức là một trong các thước đo để đánh giá thành quả của các trung tâm trách nhiệm, nhất là trung tâm chi phí.

Các phương pháp sử dụng để xây dựng định mức chi phí: phân tích dữ liệu lịch sử, phương pháp thống kê, kỹ thuật, hay kết hợp các phương pháp trên.


Để xây dựng định mức chi phí thì KTQT cần xây dựng riêng định mức về lượng và định mức về giá. Và định mức chi phí = định mức về lượng x định mức về giá.

  * Định mức về lượng: 


- Đối với chi phí NVLTT: Định mức về lượng vật liệu bao gồm lượng vật liệu trực tiếp để sản xuất cho một sản phẩm dịch vụ trong điều kiện lý tưởng cộng với lượng vật liệu tính cho sản phẩm hỏng. 


- Đối với chi phí NCTT: Định mức về lượng bao gồm lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm dịch vụ, thời gian nghỉ ngơi, thời gian dành cho nhu cầu cá nhân và thời gian lau chùi máy, ngừng việc.

  
* Định mức về giá:


- Đối với chi phí NVLTT: Định mức về giá vật liệu bao gồm giá mua vật liệu cộng với chi phí thu mua.


- Đối với chi phí NCTT: Định mức về giá giờ công bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

 * Đối với định mức biến phí sản xuất chung: tùy thuộc vào việc lựa chọn tiêu thức phân bổ biến phí sản xuất chung.


+ Nếu biến phí SXC được phân bổ dựa trên thời gian thì định mức biến phí SXC được xây dựng gồm tỷ lệ biến phí SXC và thời gian.


+ Nếu biến phí SXC được xác định trên cơ sở từng nội dung chi phí thì cũng tương tự như xây dựng định mức chi phí NVLTT, NCTT.


Tuy nhiên trong điều kiện môi trường được gọi là “biến động không ngừng” như hiện nay, việc điều chỉnh định mức sẽ diễn ra liên tục. Thực tế này dẫn đến sự xem xét lại thường xuyên định mức chi phí đặc biệt là về định mức giá.



1.4.3.2. Phân tích chi phí


 Để kiểm soát chi phí thì cần dựa trên chi phí dự toán, chi phí thực tế phát sinh và  thông qua việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của chi phí thực tế so với chi phí dự toán. Khi phân tích chi phí trong mỗi tình huống cần có những trình tự nhất định:


+ Xác định chỉ tiêu phân tích: xác định rõ nội dung chi phí cần phân tích và biểu diễn chi phí bằng một biểu thức toán học trong mối liên hệ với nhiều nhân tố cần xem xét đánh giá.


+ Xác định đối tượng phân tích: mức chênh lệch của chỉ tiêu phân tích giữa thực tế so với dự toán trong kỳ hoặc so với cùng kỳ trước.

+ Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố: dùng các phương pháp kỹ thuật tính toán (phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch,…) để lượng hóa mức độ ảnh hưởng của nhân tố cần xem xét đến sự biến động của chỉ tiêu.


+ Xác định nguyên nhân, xu hướng và giải pháp:  qua quá trình tính toán phân tích chi phí chỉ ra mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chi phí theo chiều hướng thuận lợi hay bất lợi, các nguyên nhân chủ quan hay khách quan tác động đến chi phí, các nguyên nhân làm tiết kiệm hay lãng phí. Đồng thời chỉ rõ người có trách nhiệm giải thích nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch của chi phí. Từ đó, đề ra các giải pháp thích hợp quản lý chi phí và khai thác các khả năng tiềm tàng phát hiện được trong quá trình phân tích.

Bảng 1.1. Bảng phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các chi phí

	Kiểm soát chi phí

	Chi 
phí 
NVL
TT
	Nhân tố giá:

Ảnh hưởng
 của nhân
 tố giá

=

Đơn giá NVLTT thực tế

-

Đơn giá NVLTT dự toán

x

Lượng NVLTT thực tế 
sử dụng



	
	Nhân tố lượng:

Ảnh hưởng của nhân 
tố lượng

=

Lượng NVLTT
 thực tế
sử dụng

-

Lượng NVLTT 
dự toán 
sử dụng

x

Đơn giá 
NVLTT 
dự toán



	Chi

 phí
NC
TT
	Nhân tố giá:

Ảnh hưởng 
của nhân 
tố giá

=

Đơn giá NCTT thực tế

-

Đơn giá NCTT dự toán

x

Thời gian
 lao động
 thực tế 



	
	Nhân tố lượng:

Ảnh hưởng 
của nhân 
tố lượng

=

Thời gian
 lao động 
thực tế
-

Thời gian 
lao động 
dự toán

x

Đơn giá 
NCTT 
dự toán



	Chi 
phí
 SXC
	Biến phí
	Nhân tố giá:

Ảnh hưởng của nhân 
tố giá

=

Đơn giá biến phí SXC
 thực tế

-

Đơn giá biến phí SXC
 dự toán

x

Mức độ 
hoạt động
 thực tế 



	
	
	Nhân tố lượng:

Ảnh hưởng
 của nhân 
tố lượng

=

Mức độ 
hoạt động 
thực tế

-

Mức độ
 hoạt động 
dự toán

x

Đơn giá biến phí SXC 
dự toán



	
	Định phí
	Biến động định phí SXC

=

Định phí SXC thực tế

-

Định phí SXC dự toán



	Chi  phí 

BH &QLDN
	Tương tự như chi phí SXC




1.4.4. Phân tích thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định




1.4.4.1. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)


Phân tích CVP là xem xét mối quan hệ nội tại trong DN khi thay đổi sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào như: chi phí, giá bán, sản lượng, kết cấu mặt hàng,… để tìm ra một sự kết hợp hiệu quả nhất giữa các nhân tố nhằm tối đa hóa mục tiêu của đơn vị. Nghiên cứu mối quan hệ CVP có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp, là cơ sở để đưa ra các quyết định như: chọn phương án sản xuất, định giá bán sản phẩm, chiến lược bán hàng,...


Một số tình huống trong phân tích mối quan hệ CVP để lựa chọn phương án kinh doanh: Thay đổi định phí và doanh thu; thay đổi biến phí và doanh thu; thay đổi định phí, giá bán và doanh thu; thay đổi định phí, biến phí và doanh thu; thay đổi định phí, biến phí, giá bán và doanh thu,…


Nội dung của phân tích CVP gồm những vấn đề cơ bản sau:

- Phân tích điểm hòa vốn: Điểm hòa vốn là cơ sở giúp nhà quản trị xây dựng kế hoạch và xác định phương án kinh doanh một cách chủ động để đạt được kết quả dự kiến trong những điều kiện nhất định thông qua các chỉ tiêu: sản lượng hòa vốn; doanh thu hòa vốn; thời gian hòa vốn; công suất hòa vốn; phạm vi an toàn; 


- Phân tích mức sản lượng cần thiết để đạt mức lợi nhuận mong muốn;




  - Phân tích sự thay đổi của biến phí, định phí, giá bán đối với lợi nhuận;




  - Phân tích sự ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đối với sự thay đổi lợi nhuận;





Mô hình phân tích này thực hiện được phải đặt trong một số điều kiện giả định, mà những giả định này rất ít xảy ra trong thực tế. Những điều kiện giả định đó là: Mối quan hệ giữa mức độ hoạt động với chi phí và thu nhập là mối quan hệ tuyến tính trong suốt phạm vi thích hợp;  phải phân tích một cách chính xác chi phí của đơn vị thành khả biến và bất biến; kết cấu mặt hàng không đổi; tồn kho không thay đổi; năng lực sản xuất như máy móc thiết bị, công nhân không thay đổi trong suốt phạm vi thích hợp; giá trị của đồng tiền không thay đổi qua các thời kì, tức là nền kinh tế không bị ảnh hưởng lạm phát… Trong khi đó, nhà quản trị phải thường xuyên đương đầu với những biến động trên thị trường nên nếu chỉ dựa vào việc phân tích mối quan hệ CVP thì chưa thực sự có những quyết định chính xác, do đó thường kết hợp với các phương pháp khác, một trong những phương pháp KTQT thường hay sử dụng kết hợp đó là: phân tích thông tin thích hợp nhằm thiết lập thông tin cơ sở cho các quyết định kinh doanh hữu ích hơn.




1.4.4.2. Phân tích thông tin thích hợp để ra các quyết định kinh doanh





a, Thông tin thích hợp và thông tin không thích hợp


Trong doanh nghiệp, trước khi quyết định một vấn đề nào đó nhà quản trị thường đứng trước nhiều phương án lựa chọn. Lựa chọn phương án chính là quyết định xử lý tình huống. Tiêu chuẩn thường áp dụng để lựa chọn phương án là xem xét hiệu quả của phương án thông qua mức lãi dự kiến đạt được. Về ý nghĩa kinh tế, phương án chọn phải là phương án có mức lãi cao nhất (hoặc mức lỗ thấp nhất). Mỗi phương án tập hợp rất nhiều thông tin, trong đó có những thông tin giống nhau và những thông tin khác nhau giữa các phương án. Các thông tin này chia thành hai nhóm: một nhóm thích hợp cho quá trình phân tích, đánh giá để lựa chọn phương án, gọi là thông tin thích hợp; nhóm còn lại không được sử dụng để phân tích, đánh giá gọi là thông tin không thích hợp. 


Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định phải đạt hai yêu cầu sau:


- Thông tin đó phải liên quan đến tương lai.



    - Thông tin đó phải có sự  khác biệt giữa các phương án đang xem xét và lựa chọn.


 
Những thông tin không đạt một trong hai yêu cầu trên hoặc không đạt cả hai yêu cầu trên được gọi là những thông tin không thích hợp cho quá trình ra quyết định.





b, Sự cần thiết và tiêu chuẩn lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn



 Việc tách biệt thông tin không thích hợp để lựa chọn những thông tin thích hợp này rất cần thiết cho quá trình phân tích ra quyết định, bởi vì:



 Thứ nhất, trong nhiều trường hợp, thông tin có sẵn thường rất ít để có thể lập một báo cáo thu nhập dự kiến. Vì vậy cần phải biết cách nhận diện những thông tin nào là thích hợp và thông tin nào là không thích hợp trong điều kiện thông tin có giới hạn để ra các quyết định. 


Thứ hai, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho việc thu thập, tính toán, xử lý và trình bày thông tin. Kế toán chỉ trình bày những thông tin thích hợp, loại bỏ những thông tin không thích hợp.


Thứ ba, việc sử dụng lẫn lộn thông tin thích hợp và thông tin không thích hợp sẽ làm phức tạp vấn đề, làm giảm sự chú ý của nhà quản trị vào những vấn đề chính cần giải quyết. Mặt khác, nếu sử dụng thông tin không thích hợp mà có độ chính xác không cao dễ dẫn đến những quyết định sai lầm.





c, Các bước phân tích thông tin thích hợp

Để lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, KTQT cần thực hiện các bước sau:




  + Tập hợp tất cả thông tin về các khoản thu nhập và chi phí có liên quan với các phương án được xem xét.
       + Loại bỏ khoản chi phí chìm. Chi phí chìm là những khoản chi phí đã chi ra trong quá khứ, nó có mặt ở tất cả các phương án đang được xem xét. Do đó cần thiết phải loại bỏ.



   + Loại bỏ các khoản thu nhập và chi phí giống nhau ở các phương án đang xem xét. Đây là những thông tin thừa, không thích hợp cho quá trình phân tích.


    
+ Những thông tin còn lại sau khi thực hiện bước 2 và bước 3 là những thông tin thích hợp cho việc xem xét, lựa chọn phương án tối ưu.


Có thể những thông tin thích hợp trong việc quyết định tình huống này không nhất thiết sẽ thích hợp trong tình huống khác. Vì có những quan điểm, những mục đích nghiên cứu khác nhau cần có những thông tin khác nhau. 


Trong ngành du lịch, việc phân tích thông tin phục vụ cho các quyết định ngắn hạn như: 




+ Quyết định lựa chọn dịch vụ kinh doanh; 




+ Quyết định nên mua loại tài sản nào;


 
+ Các quyết định trong điều kiện năng lực bị hạn chế; …

  
1.5. Tổ chức bộ máy KTQT trong doanh nghiệp


Cùng với những vấn đề về nội dung, việc nghiên cứu để lựa chọn hình thức tổ chức KTQT tại doanh nghiệp là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến chất lượng thông tin kế toán. Ở bất kỳ một doanh nghiệp nào thuộc loại hình nào thì các nhà quản trị đều phải thực hiện các chức năng cơ bản như: Lập kế hoạch – Tổ chức điều hành – Kiểm tra, đánh giá và ra quyết định. Trong đó, mối quan tâm lớn nhất của các nhà quản trị là thu thập và xử lý thông tin. Muốn thực hiện chức năng thu thập và xử lý thông tin tốt cần phải hình thành được bộ máy để thực hiện, liên kết các thông tin giữa bộ phận bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp sao cho thông suốt và có hiệu quả. Hiện nay có nhiều quan điểm khi xây dựng tổ chức bộ máy KTQT, nhưng có thể tổ chức theo một trong các hình thức sau: [2. tr13-14]
a, Hình thức kết hợp: Tổ chức kết hợp giữa kế toán tài chính với KTQT theo từng phần hành kế toán: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán bán hàng,…Kế toán viên theo dõi phần hành kế toán nào thì sẽ thực hiện cả kế toán tài chính và KTQT phần hành đó. Ngoài ra, doanh nghiệp phải bố trí người thực hiện các nội dung KTQT chung khác, như: Thu thập, phân tích các thông tin phục vụ việc lập dự toán và phân tích thông tin phục vụ cho việc ra quyết định trong quản trị doanh nghiệp. Các nội dung công việc  này có thể bố trí cho kế toán tổng hợp hoặc do kế toán trưởng đảm nhiệm.


b, Hình thức tách biệt: Tổ chức thành một bộ phận KTQT riêng biệt với bộ phận kế toán tài chính trong phòng kế toán của doanh nghiệp. Hình thức này chỉ thích hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn, như: Tổng công ty, tập đoàn kinh tế,...


c, Hình thức hỗn hợp: Là hình thức kết hợp hai hình thức nêu trên như: Tổ chức bộ phận KTQT chi phí giá thành riêng, còn các nội dung khác thì theo hình thức kết hợp.


Tóm lại việc lựa chọn hình thức tổ chức KTQT nào để vận dụng  tùy thuộc vào thực tiễn  và  đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và phương tiện kỹ thuật của các đơn vị. Mặt khác việc vận hành các hình thức này các doanh nghiệp cần cân nhắc về chi phí và lợi ích của việc vận hành từng hình thức tổ chức đó.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1


KTQT chi phí là bộ phận của hệ thống KTQT nhằm cung cấp các thông tin về chi phí để mỗi đơn vị thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động và ra các quyết định hợp lý.

Trong chương này, luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về KTQT chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nghiên cứu bản chất, nội dung KTQT chi phí: lập kế hoạch, dự toán chi phí, tính giá thành, định giá bán và kiểm soát chi phí,... Đây là những cơ sở để phân tích thực trạng công tác tổ chức KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUẢNG NGÃI
 
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển


Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi là một doanh nghiệp được cổ phần hóa từ công ty Nhà nước chuyên kinh doanh các dịch vụ Du lịch, Thương mại, có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, được quyền sử dụng con dấu riêng, 
có trụ sở chính tại 310 Quang Trung – TP Quảng Ngãi.


Tháng 9/1989, tỉnh Quảng Ngãi được tách ra từ tỉnh Nghĩa Bình và Công ty Du lịch Quảng Ngãi cũng được hình thành từ công ty Du lịch Nghĩa Bình tách ra. Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động công ty đã gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt như: lao động, vốn kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật,... dẫn đến việc kinh doanh của công ty không có hiệu quả.


Xuất phát từ những khó khăn trên và để tạo điều kiện cho công ty ổn định và phát triển UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định số 1815/QĐ-UB về việc hợp nhất Công ty Du lịch Quảng Ngãi, Công ty kinh doanh Du lịch tổng hợp và Trung tâm Khách sạn Sông Trà thành một đơn vị mới lấy tên là Công ty Du lịch Quảng Ngãi.


Ngày 12/04/1996 Công ty du lịch Quảng Ngãi mới chính thức được hình thành lập theo quyết định số 664/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Những tồn đọng về tài chính quá lớn trong quá trình hợp nhất đã làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty vừa tháo gỡ khó khăn vừa ổn định lại hoạt động kinh doanh nhưng khó khăn vẫn chưa được giải quyết hết. Để đáp ứng yêu cầu củng cố để phát triển Công ty, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định số 317/QĐ-UB ngày 22/10/1997 về việc sáp nhập Công ty Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Quảng Ngãi vào Công ty Du lịch Quảng Ngãi. Về chủ trương lâu dài là hoàn toàn thuận lợi cho Công ty nhưng trước mắt lại làm cho tài chính của Công ty ngày càng khó khăn. Trong đó, đáng chú ý là nợ ngân hàng trong đầu tư, lỗ đọng trong bàn giao, sáp nhập,...

Ngày 16/10/2003 UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định số 2723/QĐ-CT về việc sáp nhập Công ty Thương mại tổng hợp Sơn Tịnh vào Công ty Du lịch Quảng Ngãi.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN theo Nghị quyết TW III và Nghị quyết TW IX của Đảng. Ngày 14/4/2006, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Du lịch Quảng Ngãi (Công ty nhà 
nước) thành Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3403000080 do Sở kế hoạch – đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 20/4/2006. Công ty chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 21/4/2006 và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
  

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
    
* Đặc điểm hoạt động kinh doanh:


Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi có đặc điểm là tổ chức nhiều đơn vị kinh doanh du lịch kết hợp với lãnh thổ. Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh Du lịch – Dịch vụ và Thương mại. 
  
* Chức năng và nhiệm vụ của Công ty:

   
 - Chức năng:

+ Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại Ngân hàng, có điều lệ tổ chức và hoạt động.


+ Chức năng kinh doanh của Công ty gồm: Kinh doanh du lịch-dịch vụ Du lịch và kinh doanh Dịch vụ Thương mại theo đúng như giấy kinh doanh đã được cấp.


+ Chức năng trong lĩnh vực kinh doanh Du lịch và dịch vụ Du lịch: lữ hành, hướng dẫn du lịch, phiên dịch, khách sạn, vận chuyển, ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


+ Chức năng trong lĩnh vực kinh doanh Thương mại: kinh doanh hàng thực phẩm, hàng tiểu thủ công nghệ, hàng công nghệ phẩm, thiết bị văn phòng, xe máy,...

 
 - Nhiệm vụ:


+ Bảo toàn và phát triển nguồn vốn do cổ động đóng góp, vốn tự bổ sung, và vốn đầu tư vào các Công ty khác (nếu có), sử dụng có hiệu quả tài sản, đất đai và các nguồn lực khác, có kế hoạch bổ sung vốn hàng quý, năm để tăng dần khả năng tài chính.

   
Tuân thủ các quy định của Nhà nước về chế độ quản lý tài chính, quản lý kinh doanh, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh về du lịch, dịch vụ du lịch và thương mại phù hợp với nhiệm vụ của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ sở có chức năng cao, có nhu cầu thị trường.


 + Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý Công ty, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong doanh nghiệp và thực hiện các quy chế dân chủ trong Doanh nghiệp.


+ Phải thực hiện các quy định của Nhà nước về tài nguyên, môi trường kể cả các điểm du lịch, quốc phòng và an ninh quốc gia.


+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm vật chất trong hoạt động kinh doanh, trong quan hệ giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế với các pháp nhân và thể nhân trong nước theo điều khoản quy định hai bên đã cam kết trong hợp đồng kinh tế nhưng không trái với quy định của pháp luật.


+ Công ty có trách nhiệm công bố công khai kết quả hoạt động kinh doanh quý, 6 tháng, hàng năm, phương hướng, nhiệm vụ về đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dài hạn, trung hạn và từng năm của Công ty, các chế độ chính sách chủ yếu của Nhà nước và của Doanh nghiệp đối với người lao động cho người lao động biết và thực hiện.

+ Trong hoạt động kinh doanh, Công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt nhiệm vụ, vai trò của mỗi tổ chức hoạt động trong Doanh nghiệp.


+ Công ty phải chấp hành, thực hiện nghiêm túc các pháp lệnh, các Bộ luật và các quy định của Nhà nước có liên quan đến công ty.
    

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
          Bộ máy quản lý tại công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.1. Bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
 
 * Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:


   . Bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Giám đốc, Kế toán trưởng.


   . Quyết định các chủ trương, chính sách kinh doanh dịch vụ mang tính chiến lược, ngành kinh doanh của công ty, sửa đổi điều lệ khi cần thiết.


   . Thông qua quyết định các công trình đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định có giá trị mở rộng Công ty.


* Ban kiểm soát:

 Được thay mặt các cổ đông để kiếm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát được quyền yêu cầu các phòng nghiệp vụ cung cấp tình hình số liệu, sổ sách của Công ty, được quyền tham gia các cuộc họp hợp đồng quản trị, được quyền phát biểu ý kiến của mình.


* Ban giám đốc:

- Tổng Giám đốc: là người đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Sở Văn hóa – Thể thao – du lịch Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Nhà nước, trước pháp luật về việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp Nhà nước.


- Phó Tổng giám đốc: là người trợ việc cho Tổng Giám đốc trong các khâu điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc được Tổng giám đốc Công ty phân công hoặc ủy quyền phụ trách lĩnh vực công tác nào đó. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc công ty và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc lĩnh vực được phân công, ủy quyền.

- Các phòng chức năng:


 + Phòng tổ chức – hành chính: 

   
Tham mưu giúp Tổng giám đốc về tổ chức bộ máy cán bộ và lao động, thực hiện các chính sách đối với người lao động, công tác hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động, tiền lương, xây dựng cơ bản và tổng hợp.


 + Phòng Tài chính – kế toán:

       Quản lý vốn, kinh phí, bảo tồn vốn và quản lý điều hành hệ thống tài chính – kế toán toàn Công ty theo đúng luật kế toán của nhà nước ban hành.

      Chịu trách nhiệm về mặt tài chính và lập báo cáo tháng, quý, năm,...sổ sách, chứng từ của Công ty, báo cáo lên cấp trên.

      Tham mưu cho Ban giám đốc về mặt tài chính của Công ty.


 + Phòng kế hoạch – nghiệp vụ - kinh doanh:

     Tham mưu cho Tổng giám đốc, đồng thời trực tiếp điều hành các dịch vụ du lịch của công ty, tổ chức việc ký kết và thực hiện các hợp đồng. Đồng thời chỉ đạo trực tiếp và tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa theo quy chế điều hành của nhà nước.


+ Các đơn vị trực thuộc Công ty:

  
Tham mưu, giúp Tổng giám đốc tổ chức quản lý, mở rộng hoạt động kinh doanh của đơn vị mình có hiệu quả và phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.


2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
 


2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
 
* Cơ cấu tổ chức
     Căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi đã tổ chức bộ máy kế toán tại công ty phù hợp với tình hình của đơn vị và theo đúng yêu cầu của Bộ tài chính. Công ty đã xây dựng bộ máy kế toán theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán với tổ chức cao nhất là Phòng kế toán – tài chính. Đây là nơi thực hiện toàn bộ công tác kế toán, từ thu nhận, ghi sổ, xử lý thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị.

Phòng Kế toán – tài chính có 5 người bao gồm: kế toán trưởng – Trưởng phòng và 4 kế toán viên. Kế toán trưởng là người trực tiếp điều hành và quản lý công tác kế toán trên cơ sở phân công công việc cho các kế toán viên. Song song với việc quy định cụ thể trách nhiệm của từng nhân viên kế toán, trong phòng luôn có sự phối hợp chặt chẽ với nhau cùng hoàn thành tốt công việc được giao.

Sơ đồ 2.2. Bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi

* Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán
      
+ Kế toán trưởng:

    
Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ công tác kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức vận dựng hệ thống kế toán cho phù hợp, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán áp dụng để quá trình luân chuyển chứng từ dễ thu thập, cung cấp thông tin.

    
Định kỳ báo cáo với giám đốc tình hình tài chính của đơn vị để có quyết định cụ thể mang lại hiệu quả cao nhất.

      
+ Kế toán tổng hợp:

    
Kiểm tra tính chính xác của số liệu do các bộ phận kế toán ghi chép, phản ánh và cung cấp. Sau đó tổng hợp các số liệu của từng bộ phận để lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp.

      
+ Kế toán vật tư, hàng hóa, TSCĐ:

    
Theo dõi, phán ánh tình hình xuất, nhập, tồn kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo từng đối tượng mở chi tiết. Hạch toán tình hình tăng giảm TSCĐ, hao mòn TSCĐ theo từng tài sản, nhóm loại tài sản,...lập các bảng phân bổ, bảng kê phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm và lập báo cáo kế toán, lập các dự toán vật tư hàng hóa.
  + Kế toán công nợ, TSLĐ khác:

      Hạch toán doanh thu tổng hợp và chi tiết, theo dõi tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng.

    
Lập báo cáo doanh thu và báo cáo công nợ theo các phương án theo yêu cầu của nhà quản trị và cung cấp cho bộ phận kế toán tổng hợp.

       
 + Kế toán ngân quỹ:

    
Hàng ngày theo dõi, phản ánh, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, lập các quỹ, bảng kê chi tiết và tổng hợp, lập dự toán vốn bằng tiền,...

       
 + Kế toán các đơn vị trực thuộc:

    
Tự hạch toán lương cho cán bộ trong chi nhánh, làm nhiệm vụ lập các chứng từ ban đầu liên quan đến hoạt động của cơ sở mình, cuối kỳ nộp toàn bộ các chứng từ liên quan về phòng kế toán công ty hạch toán tổng hợp.




2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
    
Hiện nay Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi đang áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ, kết hợp các công cụ phần mềm máy tính ứng dụng và phần mềm kế toán được cài đặt phù hợp với tình hình kế toán tại công ty do Trung tâm phát triển tin học công nghệ phần mềm Ánh Mai cung cấp.


 
2.2. Nhận diện và phân loại chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


Chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi được phân loại theo các tiêu thức sau:

- Phân loại theo nội dung kinh tế của chi phí: chi phí tại công ty cổ phần du lịch được phân loại như sau :


+ Chi phí nguyên vật liệu: gồm toàn bộ chi phí mua nguyên vật liệu dùng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đối với kinh doanh khách sạn thì chi phí này được chi tiết cho từng hoạt động kinh doanh: phòng ngủ, hàng ăn, hàng uống, dịch vụ khác. Còn đối với kinh doanh lữ hành, vận chuyển thì tại công ty cổ phần du lịch lại hạch toán toàn bộ vào chi phí bán hàng rồi được tổng hợp tại công ty.

Trong đó chi phí nguyên vật liệu ngủ bao gồm các chi phí của các nguyên vật liệu như: kem đánh răng, bàn chải, lược, dầu gội, sữa tắm, giấy vệ sinh, xà phòng tẩy rửa các loại, đồ dùng cạo râu, tăm ráy tai,...Chi phí nguyên vật liệu cho hàng ăn, hàng uống là chi phí của các thực phẩm tươi sống: rau, củ, quả, cá thịt,... sử dụng để nấu ăn hay chế biến nước uống.

+ Chi phí nhân công: gồm tiền lương và các khoản trích theo lương của toàn bộ cán bộ, công nhân viên của toàn công ty. Trong đó:

 . Đối với kinh doanh khách sạn, nhà hàng: tiền lương của nhân viên được tính theo đơn giá lương hàng tháng.

. Đối với nhân viên vận chuyển thì tính lương theo khối lượng sản phẩm, công việc hoàn thành.


. Còn lại thì lương của các cán bộ quản lý tại công ty tính theo hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ với lương cơ bản.


+ Chi phí công cụ, dụng cụ: tổng chi phí công cụ, dụng cụ sử dụng ở các đơn vị trực thuộc và công ty, bao gồm: ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa, quạt, bàn, ghế, tủ, bình ly, chén bát, dĩa, tô, xoong nồi, bếp,...

+ Chi phí khấu hao: chi phí khấu hao của tất cả TSCĐ như: nhà cửa vật kiến trúc, hệ thống máy phát điện, xe vận chuyển,... dùng vào hoạt động kinh doanh tại công ty.

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí điện, nước, điện thoại, thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, bảo hiểm,.. phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty.


+ Chi phí bằng tiền khác: chi phí vệ sinh, hoa hồng, tàu xe đi phép, chi phí đào tạo cán bộ và công nhân viên,....
(Bảng 2.1)

Bảng 2.1: Chi phí phân loại theo nội dung kinh tế phát sinh tháng 6 năm 2010
	CHỈ TIÊU
	SỐ TIỀN

	1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu 
	427.083.781

	- NVL dùng cho phòng ngủ 
	123.498.727

	- NVL hàng ăn
	230.817.322

	- NVL hàng uống
	72.767.732

	- Dùng dịch vụ khác
	0

	2. Chi phí khấu hao TSCĐ
	71.646.746

	3. Chi phí tiền lương, và các khoản khác
	139.199.262

	- Tiền lương theo đơn giá
	128.062.651

	- BHXH, BHYT, KP công đoàn
	11.136.611

	5. Thuế, phí và lệ phí
	3.485.910

	6. Chi phí dịch vụ mua ngoài
	115.694.414

	- Chi lương thuê ngoài
	23.459.795

	- Chi phí mua CCDC + bao bì
	1.650.981

	- Chi phí bảo hiểm khách
	3.946.500

	- Chi phí điện
	80.300.480

	- Chi phí nước
	124.000

	- Chi phí điện thoại, interner
	5.212.658

	- Chi phí truyền hình cáp
	1.000.000

	7. Chi phí khác bằng tiền
	16.838.124

	- Chi phí tiếp khách
	1.357.143

	- Chi phí trang phục
	3.000.000

	- Chi phí đặt báo 
	1.210.000

	- Chi phí quảng cáo, khuyến mại
	1.899.577

	- Chi phí đào tạo, tham quan
	2.000.000

	- Chi phí bảo hiểm cháy nổ, rủi ro
	1.710.404

	- Chi phí khác bằng tiền
	5.661.000


(Nguồn: Sổ chi tiết chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 6/2010 của Khách sạn Hùng Vương)

- Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động của chi phí:


Tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, chỉ theo dõi chi tiết cho các chi phí sau:


+ Chi phí bán hàng gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như: tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu, công cụ, chi phí tour, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, vận chuyển bốc dỡ, thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí điện nước, điện thoại, chi phí tiếp khách, chi phí mua ngoài của du lịch, chi phí xăng dầu. 


+ Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động của toàn đơn vị như: tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả, ăn giữa ca, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của Ban giám đốc và nhân viên quản lý ở các phòng ban; chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng sử dụng cho công tác quản lý; khấu hao TSCĐ dùng chung cho toàn đơn vị; các khoản thuế, lệ phí, chi phí dịch vụ mua ngoài  và chi phí khác bằng tiền.

Ta có bảng chi tiết chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty cổ phần du lịch tháng 6/2010. (Bảng 2.2)
Bảng 2.2. Bảng chi tiết tài khoản “Chi phí bán hàng” tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
	SHTK
	Tên tài khoản
	Số tiền (đồng)

	64111
6412

64121

6413

6414

6415

64171

64172

64173

64174

64175

6417D

6417X
6418

64181

64182

64183

64184

64188
	Chi phí tiền lương NVBH

Chi phí vật liệu, bao bì, công cụ

Chi phí tour

Chi phí dụng cụ đồ dùng

Chi phí khấu hao TSCĐ

Chi phí bảo hành

Chi phí vận chuyển bốc dỡ, bảo quản hàng hóa

Chi phí thuê ngoài sữa chữa TSCĐ

Chi phí dịch vụ mua ngoài khác

Chi phí, điện, nước, điện thoại

Chi phí tiếp khách

Chi phí mua ngoài của du lịch

Chi phí xăng dầu
Chi phí khác bằng tiền

Chi phí quảng cáo tuyên truyền

Chi phí Hội nghị khách hàng

Chi phí trang phục

Chi phí tiếp thị

Chi phí khác bằng tiền
	966.244.241

10.951.394

239.088.637

88.848.140

444.034.333

115.510.943

2.291.811

11.418.248

105.573.026

8.195.000

259.036.775
46.291.977

3.752.082

2.000.000

40.539.895


(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản tháng 6/2010 của công ty cổ phần du lịch)


Bảng chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi (Phụ lục 2.1)

Ngoài ra  chi phí phát sinh tại công ty cổ phần du lịch còn được phân loại như sau:

+ Chi phí trực tiếp: Là những chi phí có liên quan trực tiếp đến quá trình tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch. Đối với hoạt động kinh doanh lữ hành là các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp trong quá trình thực hiện các chương trình du lịch, các tour cụ thể. Đối với hoạt động kinh doanh lưu trú là các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình phục vụ phòng như chi phí vật liệu phòng,.. Đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng là chi phí nguyên vật liệu chế biến, tiền lương và các khoản trích theo lương của đầu bếp, tổ phục vụ bàn, khấu hao TSCĐ... và các chi phí trực tiếp khác.  

  
Khi các chi phí trực tiếp phát sinh thì được ghi nhận ngay vào giá vốn của dịch vụ đó, tức là được theo dõi chi tiết tại tài khoản 632” Giá vốn hàng bán”

Đối với chi phí giá vốn thì tại công ty cổ phần du lịch thì được chi tiết theo nội dung kinh tế, các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ sẽ sử dụng tài khoản chi tiết tương ứng và chi tiết tiếp theo địa điểm phát sinh hay lĩnh vực kinh doanh hoặc theo sản phẩm....

 
Chi tiết chi phí giá vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
Bảng 2.3. Chi tiết tài khoản “Giá vốn hàng bán” tại công ty cổ phần DL Quảng Ngãi
	SHTK
	Tên tài khoản
	Số tiền

	6321
	Giá vốn hàng hóa
	31.108.072.179

	6322
	Giá vốn thành phẩm
	10.398.435.691

	6323
	Giá vốn dịch vụ khác
	28.157.364


(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản tháng 6 năm 2010 tại công ty cổ phần du lịch)


 Tại Khách sạn Hùng Vương Chi tiết chi phí theo lĩnh vực kinh doanh và địa điểm phát sinh chi phí, ta có chi tiết chi phí giá vốn tại tháng 6 năm 2010 như sau:
Bảng 2.4. Chi tiết tài khoản “Giá vốn hàng bán” tại Khách sạn Hùng Vương

	Số hiệu tài khoản
	Nội dung chi tiết
	Số tiền (đồng)

	TK6321B
	Giá vốn hàng bán tổ buồng
	56.323.277

	TK6321N2
	Giá vốn hàng bán NH26
	232.520.074

	TK6321N
	Giá vốn hàng bán nhà hàng
	556.329.034

	TK6322BE
	Giá vốn thành phẩm – Bếp
	1.997.431.522

	TK6322B
	Giá vốn thành phẩm – Buồng
	162.289.434

	TK6322N2
	Giá vốn thành phẩm – NH26
	175.213.424

	TK6323
	Giá vốn dịch vụ
	26.482.181


(Nguồn: Bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng 6 năm 2010 của Khách sạn Hùng Vương)


Ngoài ra tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, chi phí còn được chi tiết theo hai hình thức: Chi phí của các đơn vị hạch toán báo sổ và chi phí của các đơn vị khoán gọn. Cách phân loại này chỉ sử dụng làm thông tin nội bộ trong đơn vị khi công ty tiến hành lập báo cáo quản trị báo cáo cho Đại hội cổ đông vào cuối năm.

Bảng 2.5. Chi tiết tài khoản “Giá vốn hàng bán” theo báo cáo quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
	        Tổng giá vốn
	Số tiền (đồng)

	Các đơn vị hạch toán báo sổ
	317.999.274.000

	Các đơn vị khoán gọn
	1.397.187.000



(Trích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cp du lịch Quảng Ngãi năm 2009 của báo cáo trong đại hội cổ đông)

   
Các đơn vị hạch toán báo sổ bao gồm: Văn phòng công ty, KS Hùng Vương, Phòng KD xuất nhập khẩu, KS Sa Huỳnh, Trung tâm dịch vụ thương mại, KS số 1, Trung tâm điều hành dịch vụ.

  
Các đơn vị khoán gọn: bao gồm Nhà hàng Mỹ Khê, Nhà hàng 26.

+ Chi phí gián tiếp: Các khoản chi phí có tính chất quản lý và phục vụ chung cho toàn đơn vị bao gồm chi phí quản lý hành chính và chi phí chung. Chi phí quản lý hành chính là toàn bộ các khoản chi phí phục vụ cho bộ máy quản lý của đơn vị như các phòng, ban chức năng gồm tiền lương, các khoản trích theo lương, khấu hao TSCĐ, chi văn phòng khác...và chi phí chung toàn đơn vị gồm công tác phí, khấu hao TSCĐ, sửa chữa  TSCĐ, đào tạo, tham quan, học tập...


Khi các chi phí trực tiếp phát sinh thì được ghi nhận vào chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

2.3. Thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi



2.3.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi

Công tác lập kế hoạch của công ty cổ phần du lịch được thực hiện hàng năm, chi tiết cho từng loại hình kinh doanh của từng đơn vị hạch toán báo sổ và các đơn vị khoán gọn.

Đầu năm, các đơn vị trực thuộc dựa vào kế hoạch và thực tế năm trước để tiến hành lập kế hoạch doanh thu, chi phí cho đơn vị mình. Sau đó gửi về cho phòng Kế hoạch và phát triển đầu tư và bộ phận này sẽ dựa vào bảng báo cáo tổng hợp cuối năm trước, bảng kế hoạch của năm trước cùng với các quy định về định mức chi phí trong đơn vị, một số thông tin giá cả thị trường, kỳ vọng giá bán, tỷ lệ lãi gộp cho từng lĩnh vực kinh doanh và căn cứ vào chỉ tiêu ngành của Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch trong năm cùng với đánh giá chủ quan từ phía các nhà quản lý để xem xét, điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết. 

Phòng Kế hoạch và đầu tư phát triển sẽ lập hai bảng tổng hợp kế hoạch riêng cho các đơn vị hạch toán báo sổ và bảng tổng hợp kế hoạch cho các đơn vị khoán gọn. Trong bảng kế hoạch thì chi tiết cho từng dịch vụ về doanh thu, chi phí giá vốn (chi phí trực tiếp) ứng với mỗi đơn vị trực thuộc. Còn đối với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (chi phí gián tiếp) thì khi lập kế hoạch thì được lập theo nội dung kinh tế phát sinh. 
 Bảng 2.6. Bảng tổng hợp kế hoạch kinh doanh năm 2010 các đơn vị trực thuộc

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUẢNG NGÃI

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC











Đvt: 1.000đ

	TT
	Chỉ tiêu
	KS Hùng Vương
	KS Sa Huỳnh
	Trung tâm 
ĐHDL
	…
	Tổng cộng

	I
	Doanh thu dịch vụ ngủ
	5.422.486
	147.600
	
	
	5.847.286

	
	Doanh thu dịch vụ ăn
	3.500.000
	486.600
	
	
	3.986.600

	
	Doanh thu dịch vụ uống
	1.200.000
	143.500
	
	
	1.365.500

	
	Doanh thu lữ hành
	
	
	1.400.000
	
	1.400.000

	
	Doanh thu vận chuyển
	
	
	150.000
	
	150.000

	
	Doanh thu cho thuê xe
	
	
	150.000
	
	150.000

	
	…
	
	
	
	
	

	II.
	Giá vốn 
	
	
	
	
	

	
	Dịch vụ ngủ
	162.648
	2.952
	
	
	176.715

	
	Dịch vụ ăn
	2.030.000
	316.290
	
	
	2.346.290

	
	Dịch vụ uống
	816.000
	103.320
	
	
	932.520

	
	Dịch vụ khác
	
	
	
	
	0

	III. 
	Tỷ lệ lãi gộp
	
	
	
	
	

	
	Dịch vụ ngủ
	97%
	98%
	
	
	

	
	Dịch vụ ăn
	42%
	35%
	
	
	

	
	Dịch vụ uống
	32%
	28%
	
	
	

	
	Dịch vụ khác
	100%
	100%
	
	
	

	IV.
	Lãi gộp
	
	
	
	
	

	
	Dịch vụ ngủ
	5.259.810
	144.648
	
	
	5.670.571

	
	Dịch vụ ăn
	1.470.000
	170.310
	
	
	1.640.310

	
	Dịch vụ uống
	384.000
	40.180
	
	
	432.980

	
	Dịch vụ khác
	650.000
	12.300
	300.000
	
	1.156.389

	V.
	Tổng chi phí
	
	
	
	
	

	
	Các khoản trích theo lương
	198.207
	29.921
	25.000
	
	506.632

	
	Khấu hao TSCĐ
	758.377
	35.610
	
	
	272.000

	
	Phân bổ CCDC
	500.000
	2.520
	18.000
	
	1.333.549

	
	...
	
	
	
	
	741.704

	
	Chi phí ăn nghỉ khách tour
	
	
	1.414.792
	
	1.414.792

	
	Chi phí tiếp khách
	40.000
	2.000
	5.000
	
	184.500

	
	Chi phí đào tạo, công tác phí
	30.000
	
	
	
	40.000

	
	Chi phí trang phục
	24.500
	
	2.500
	
	58.500

	
	....
	
	
	
	
	....



Sau khi lập kế hoạch xong, phòng Kế hoạch và đầu tư phát triển sẽ báo xuống cho các đơn vị, đợi phản hồi rồi chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu của từng đơn vị. Sau đó tiến hành lập báo cáo tổng hợp cho toàn công ty. Cuối năm trước khi tiến hành Đại hội cổ đông, phòng Kế hoạch và đầu tư phát triển sẽ lên Bảng kế hoạch có dạng sau. (Bảng 2.7)
Bảng 2.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

                                                                                Đơn vị tính: 1000 đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch 
Năm 2010
	Tỷ trọng
(%)

	I
	Tổng doanh thu
	343.959.841
	100%

	1
	Chia theo loại hình hoạt động
	343.959.841
	100%

	 
	Doanh thu các đơn vị hạch toán
báo sổ ( Báo cáo tài chính của Cty)
	337.984.841
	98%

	 
	Doanh thu các đơn vị khoán gọn
	5.975.000
	2%

	2
	Chia theo từng nhóm hàng
	343.959.841
	100%

	 
	Doanh thu thương mại
	277.276.574
	80,61%

	 
	Doanh thu xây dựng
	20.423.553
	5,94%

	 
	Doanh thu phòng ngủ
	5.672.714
	1,65%

	 
	Doanh thu hàng ăn
	26.505.000
	7,71%

	 
	Doanh thu hàng uống
	1.525.000
	0,44%

	 
	Doanh thu dịch vụ lữ hành
	1.800.000
	0,52%

	 
	Doanh thu vận chuyển Taxi
	9.918.000
	2,88%

	 
	Doanh thu các dịch vụ khác
	839.000
	0,24%

	II
	Tổng giá vốn
	299.793.809
	

	III
	Tổng lãi gộp
	44.166.032
	

	IV
	Tổng chi phí
	28.211.948
	

	V
	Tổng thu nhập
	8.480.288
	

	 
	Các đơn vị hạch toán báo sổ
	7.804.690
	

	 
	Các đơn vị khoán gọn
	675.598
	

	VI
	Lợi nhuận thực hiện 
	7.473.796
	

	VII
	Tổng nộp ngân sách
	 2.572.525
	

	VIII
	Lao động bình quân
	256
	

	IX
	Thu nhập bình quân CBCNV
ngàn đồng/người/tháng
	2.760
	



(Nguồn: Báo cáo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2010)
Ngoài ra tại công ty cổ phần du lịch thường lập thêm các bảng kế hoạch sau:


  - Kế hoạch phân chia lợi nhuận (Phụ lục 2.2)

 
 - Kế hoạch tài chính

Nhu cầu vốn lưu động
80.000.000.000đ


   . Vốn tự có:
10.500.000.000đ



   . Vốn đi vay và vốn khác
69.500.000.000đ


Nhu cầu vốn đầu tư XDCB
61.556.321.000đ


              . Vốn tự có:
16.799.460.000đ



   . Vốn đi vay và vốn khác
44.756.861.000đ


Nhu cầu vốn lưu động
80.000.000.000đ


   . Vốn vay dài hạn ngân hàng:
42.739.425.000đ



   . Vốn khác
2.017.436.000đ


Nói chung là công tác lập kế hoạch tại công ty cổ phần du lịch chỉ chú trọng vào chỉ tiêu về doanh thu, giá vốn, chi phí dựa trên tỷ lệ hoàn thành hay không hoàn thành về các chỉ tiêu để đưa ra số kế hoạch chứ không phải dựa vào việc phân tích điểm hòa vốn, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, nên có thể dẫn đến là chưa sát với thực tế tình hình hoạt động của đơn vị, dẫn đến khó xác định nguyên  nhân chủ yếu khi không hoàn thành kế hoạch đề ra.



2.3.2. Thực trạng công tác tính giá thành và định giá bán dịch vụ du lịch ở Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
 



2.3.2.1. Công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ

Do đặc điểm của sản phẩm dịch vụ du lịch là không có lưu kho, sản xuất và tiêu thụ cùng lúc nên tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi không tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành cho từng sản phẩm dịch vụ mà các chi phí trực tiếp phát sinh liên quan đến dịch vụ nào thì công ty đều hạch toán thẳng vào chi phí giá vốn của dịch vụ đó, do đó mà công tác lập kế hoạch giá thành dịch vụ không được quan tâm và thực hiện.




2.3.2.2. Công tác định giá bán sản phẩm dịch vụ 


Công tác định giá bán cho từng lĩnh vực kinh doanh tại từng đơn vị trực thuộc của công ty cổ phần du lịch cũng không được quan tâm, chủ yếu dựa trên thông tin giá cả thị trường (chủ yếu là tham khảo giá của đối thủ trên địa bàn) để đưa ra giá bán cho đơn vị.
  
Ví dụ như đối với kinh doanh phòng ngủ, thì nhà quản lý sẽ dựa trên các chỉ tiêu  như: tiêu chuẩn khách sạn của đơn vị là gì? Tham khảo giá của các khách sạn đối thủ trên địa bàn Quảng Ngãi cùng tiêu chuẩn tương ứng như Khách sạn Trung Tâm, Sông Trà, Mỹ Trà,... đưa ra giá bán cho từng loại phòng. Tùy theo khách ở theo đoàn với lượng người nhiều thì có thể giảm giá từ 5% đến 10%, ngoài ra còn giảm giá vào những mùa ít khách.
 
Tuy nhiên đối với dịch vụ taxi, đây là dịch vụ mới được đưa vào hoạt động gần 4 năm nay, việc đưa ra giá bán dịch vụ nhà quản lý cũng chỉ dựa trên những chi phí bỏ ra đầu tư cho dịch vụ như khấu hao xe, từng loại xe, lương cho tài xế, xăng dầu,...và thông tin giá cả của đối thủ cạnh tranh trên địa bàn Quảng Ngãi là dịch vụ Taxi Mai Linh để đưa ra giá bán dịch vụ của mình.
Bảng 2.8. Bảng định giá bán dịch vụ taxi loại xe 4 chỗ- tính cho 1km
	Chỉ tiêu
	Số tiền (đồng)

	1. Chi phí NVLTT
	1.500

	2. Chi phí nhân viên lái xe
	1.018

	3. Khấu hao xe
	2.273

	4. Chi phí vật tư, phụ tùng thay thế
	18

	5. Các chi phí khác
	406

	6. Chi phí BH&QLDN
	980

	7. Chi phí lãi vay
	182

	8. Tổng chi phí
	6.377

	9. Lợi nhuận mong muốn (15% doanh thu)
	1.125

	10. Giá bán chưa thuế
	7.502

	11. Giá bán có thuế(VAT 5%)
	7.877

	Giá mở cửa
	10.000đ/km

	Đến km thứ 31
	11.000đ/km

	Trên 31 km
	8.000đ/km




2.3.3. Thực trạng kiểm soát chi phí


Tại công ty cổ phần  du lịch cũng đã có sự phân cấp quản lý và hình thành nên các trung tâm trách nhiệm đó là trung tâm lợi nhuận đó là các đơn vị trực thuộc công ty, trung tâm đầu tư là Hội đồng quản trị của công ty, nhưng chỉ dừng lại ở phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc và của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên chưa xây dựng được các báo cáo kiểm soát để đánh giá trách nhiệm của từng trung tâm, chỉ dừng lại ở báo cáo chung chung là báo cáo thu nhập từng tháng được gửi về cho công ty.


Do đó công tác kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần du lịch còn khá hạn chế, công tác này chủ yếu dựa trên việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ rồi ghi nhận chi phí. Để thực hiện công tác kiểm soát chi phí thì công ty đã phân quyền cho các các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, tự tính toán và ghi nhận, định kỳ hàng tháng chỉ nộp báo cáo tổng hợp về cho công ty hạch toán tổng hợp. Và hầu như các bộ phận của các đơn vị trực thuộc công ty chủ yếu thực hiện dưới hình thức mở sổ chi tiết tại từng bộ phận liên quan để ghi nhận chi phí và chưa có hệ thống báo cáo kiểm soát chi phí theo trật tự của một báo cáo trách nhiệm.


Đối với định mức chi phí thì tại công ty thì chưa có hệ thống định mức chi phí cho từng loại chi phí của từng dịch vụ du lịch. Nhưng đối với dịch vụ vận chuyển thì do mới đưa vào hoạt động nên công ty có xây dựng định mức lượng tiêu hao xăng cho mỗi loại xe và dựa trên số km thực tế chạy của xe và đơn giá xăng thực tế để tính ra chi phí xăng trong kỳ.


Cơ sở để đưa ra lượng xăng định mức cho từng loại xe là công ty dựa trên mức tiêu hao nhiên liệu theo công suất thiết kế của từng loại xe, công ty đưa ra định mức mức tiêu hao xăng cho mỗi loại xe như sau:

Bảng 2.9. Định mức lượng xăng của dịch vụ taxi tại công ty cổ phần DL Quảng Ngãi

	Loại xe
	Mức tiêu hao xăng định mức

	1. Xe Toyota – 5 chỗ
	7 lít/100km

	2. Inova – 8 chỗ
	9 lít/100km

	3. Kia morning – 4 chỗ
	5 lít/100km



Quy trình thực hiện đối với việc ghi nhận chi phí xăng tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi: công ty tiến hành ký hợp đồng mua xăng tại công ty xăng dầu Petro Quảng Ngãi, các tài xế sẽ đến đúng địa điểm này đổ xăng và ký vào bảng kê mua hàng của công ty xăng dầu tại đây rồi tự lấy hóa đơn về làm thanh toán với công ty, định kỳ hàng tháng kế toán sẽ đến lấy bảng kê này về, dựa trên số km chạy thực tế ghi nhận của mỗi tài xế và giấy đề nghị thanh toán của mỗi tài xế về chi phí xăng, kế toán tính chi phí xăng định mức cho mỗi người và thu hồi bằng cách trừ vào lương của mỗi người theo Bảng tính lương cho nhân viên lái xe (Phụ lục 2.3). 


Về công tác phân tích đánh giá chi phí thì tại công ty cũng như các đơn vị trực thuộc đã có sự so sánh tỷ lệ giữa chi phí phát sinh thực tế với chi phí kế hoạch (Phụ lục 2.4), việc so sánh này giúp cho nhà quản lý dựa trên tỷ lệ hoàn thành hay không hoàn thành làm cơ sở để lập kế hoạch cho kỳ sau mà chưa có sự phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của các chỉ tiêu liên quan đến chi phí phát sinh này. Khi tiến hành đại hội cổ đông thì nội dung phân tích chi phí mang tính tổng hợp như bảng sau:

Bảng 2.10. Bảng phân tích chi phí giá vốn, tổng chi phí tại công ty

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch
	Thực tế
	Tỷ lệ

	Tổng giá vốn
	319.396.461
	227.310.228
	140,51

	Các đơn vị hạch toán báo sổ
	317.999.274
	225.871.758
	140,79

	Các đơn vị khoán gọn
	1.397.187
	1.438.470
	97,13

	Tổng chi phí
	12.260.842
	13.302.390
	92,17

	Các đơn vị hạch toán báo sổ
	11.877.704
	 
	 

	Các đơn vị khoán gọn
	383.138
	 
	 


(Trích Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010) đvt: 1.000đồng



2.3.4. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo phục vụ cho KTQT chi phí tại công ty CP du lịch Quảng Ngãi




2.3.4.1. Về hệ thống chứng từ kế toán 

Tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc thì đều sử dụng hệ thống chứng từ theo đúng quy định của nhà nước ban hành.


Đối với lĩnh vực kinh doanh ăn uống thì phần lớn công ty chỉ mới sử dụng chứng từ thống kê để ghi chép khối lượng vật tư, nguyên liệu,… cũng như thời gian lao động thì hầu hết các đơn vị trực thuộc cũng như công ty cổ phần du lịch sử dụng bảng chấm công, phiếu làm thêm giờ,…. 


   

2.3.4.2. Về hệ thống sổ sách kế toán 

       Để phục vụ cho công tác KTQT chi phí tại đơn vị thì kế toán chỉ dựa vào các hệ thống sổ chi tiết, tổng hợp các chi phí liên quan của kế toán là chính. Do đó hệ thống sổ sách này chưa đáp ứng được yêu cầu về mức độ chính xác của thông tin cũng như là chưa thấy rõ được yêu cầu phân tích để kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

  

 2.3.4.3. Về hệ thống báo cáo KTQT

 Đối với báo cáo KTQT thì vẫn chưa được thiết kế một cách chi tiết, cụ thể cho từng loại chi phí. Báo cáo KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi chỉ mang tính chung chung và được thực hiện và cuối năm , đó là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của năm và phương án sản xuất kinh doanh cho năm tới nhằm báo cáo tình hình cho các Đại hội cổ đông. Trong báo cáo này chỉ có Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo phân phối lợi nhuận, báo cáo tình hình tài chính và khả năng hoạt động tại đơn vị trong năm hoạt động kinh doanh.

Báo cáo này được Kế toán trưởng tại công ty dựa vào các Báo cáo tài chính tại công ty, và các báo cáo thu nhập hàng tháng mà các đơn vị báo sổ hay khoán gọn nộp về cho công ty để lập.


Trong báo cáo thì phần các chi phí cũng chỉ được tổng hợp dựa trên các số liệu ở các tài khoản chi phí tại công ty đã được quy định, có sự so sánh với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên các chi phí này được chi tiết theo đơn vị hạch toán báo sổ và các đơn vị hạch toán khoán gọn, mà chưa có được chi tiết về nội dung hay cách ứng xử của chi phí để giúp cho việc đưa ra quyết định chính xác hơn. 
Bảng 2.11. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH                                                                   Đơn vị tính: 1000 đồng

	S
TT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2009
	Kế hoạch năm 2009 
	Tỉ lệ (%)
TH/KH

	I
	Tổng doanh thu
	342.328.590
	247.923.780
	138,08

	1
	Chia theo loại hình hoạt động
	342.328.590
	247.923.780
	138,08

	 
	Doanh thu các đơn vị hạch toán
báo sổ ( Báo cáo tài chính của Cty)
	340.169.710
	245.723.780
	138,44

	 
	Doanh thu các đơn vị khoán gọn
	2.158.880
	2.200.000
	98,13

	2
	Chia theo từng nhóm hàng
	342.328.590
	247.923.780
	138,08

	a
	Doanh thu BH & CCDV
	342.246.209
	247.923.780
	138,04

	 
	Doanh thu thương mại
	308.570.749
	231.012.769
	133,57

	 
	Doanh thu phòng ngủ
	5.196.006
	5.891.086
	88,20

	 
	Doanh thu hàng ăn
	5.476.416
	5.821.000
	94,08

	 
	Doanh thu hàng uống
	2.233.791
	2.526.100
	88,43

	 
	Doanh thu dịch vụ lữ hành
	955.105
	1.400.000
	68,22

	 
	Doanh thu vận chuyển Taxi
	2.783.883
	 
	 

	 
	Doanh thu vận xây dựng
	15.890.930
	0
	 

	 
	Doanh thu các dịch vụ khác
	1.139.329
	1.272.825
	89,51

	b
	Doanh thu hoạt động tài chính
	36.101
	0
	 

	c
	Thu nhập khác
	46.280
	0
	 

	II
	Tổng giá vốn
	319.396.461
	227.310.228
	140,51

	 
	Các đơn vị hạch toán báo sổ
	317.999.274
	225.871.758
	140,79

	 
	Các đơn vị khoán gọn
	1.397.187
	1.438.470
	97,13

	III
	Tổng lãi gộp
	22.849.748
	20.613.552
	110,85

	IV
	Tổng chi phí
	12.260.842
	13.302.390
	92,17

	 
	Các đơn vị hạch toán báo sổ
	11.877.704
	 
	 

	 
	Các đơn vị khoán gọn
	383.138
	 
	 

	V
	Tổng Thu Nhập
	4.066.393
	3.983.096
	102,09

	 
	Các đơn vị hạch toán báo sổ
	3.687.838
	 
	 

	 
	Các đơn vị khoán gọn
	378.555
	 
	 

	VI
	Lợi nhuận thực hiện ( BCTC)
	6.604.894
	3.328.066
	198,46

	VII
	Tổng nộp ngân sách
	 
	 
	 

	1
	Số phải nộp
	1.830.531
	2.450.000
	74,72

	 
	Các đơn vị hạch toán báo sổ
	1.753.372
	2.330.900
	75,22

	 
	Các đơn vị khoán gọn
	77.159
	119.100
	64,79

	2
	Số đã nộp
	1.338.553
	 
	 

	VIII
	Lao động bình quân (HĐ dài hạn)
	123
	147
	83,67

	IX
	Thu nhập bình quân CBCNV
ngàn đồng/người/tháng
	2.755
	2.258
	122,01

	X
	Lợi nhuận thực hiện/vốn CSH (%)
	25,50
	14
	182,11

	IX
	Cổ tức (%)
	25,00%
	8,67%
	288,35



(Nguồn: Báo cáo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2010)

Ngoài ra hàng năm để theo dõi tình hình khai thác khách trong từng năm, công ty tiến hành lập Báo cáo tình hình biến động khách, trong báo cáo sẽ chi tiết số lượt khách và tốc độ tăng trưởng hàng năm về lượt khách khai thác của công ty. Báo cáo này được lập theo ba dạng: Báo cáo tình hình khai thác khách bao gồm: khách nội địa, khách nước ngoài và quốc tịch (Phụ lục 2.5); theo mục đích chuyến đi (Phụ lục 2.6). Việc lập báo cáo này nhằm cung cấp cho nhà quản lý nắm rõ được tình hình tăng trưởng, cơ cấu lượt khách khai thác tại công ty, điều này giúp cho nhà quản lý có những quyết định phù hợp nhằm thu hút, nâng cao khả năng khai thác khách để tăng lợi nhuận cho công ty.

2.4. Đánh giá thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


2.4.1. Về phân loại chi phí


Tại công ty cổ phần du lịch ở Quảng Ngãi do chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại chi phí nên chưa quan tâm đến việc xem xét chi phí được hình thành như thế nào, ở đâu, chi phí như thế nào thì có hiệu quả nhất, cách phân loại theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động, phân loại theo đối tượng chịu chi phí, chi phí kiểm soát và không kiểm soát được, chi phí cơ hội, chi phí chênh lệch, chi phí chìm,.. thì không được thực hiện. Do đó, khi nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh thường gặp nhiều khó khăn, quyết định đưa ra không có căn cứ khoa học vững chắc. Tính khả thi và hiệu quả thu được từ việc thực hiện các phương án kinh doanh không cao.



2.4.2. Về chi tiết chi phí


Tại mỗi đơn vị trực thuộc thì chi phí được chi tiết chủ yếu là theo nội dung chi phí, và tùy theo yêu cầu hạch toán tại mỗi đơn vị mà các tài khoản chi phí được chi tiết đến cấp 2, 3 tuy nhiên thì chi phí chưa được chi tiết theo yêu cầu quản lý mà khi có yêu cầu quản lý thì kế toán mới bóc tách chi phí để lên báo cáo, điều này dễ gây nhầm lẫn, và không đáp ứng kịp thời, khó kiểm soát và không mang lại thông tin chính xác cho quản lý.


2.4.3. Về tổ chức thu nhập thông tin liên quan đến tương lai


Công tác này do bộ phận Marketing của doanh nghiệp thực hiện, nhưng việc nghiên cứu thị trường ở Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi còn mang tính chất chủ quan, cảm tính, chưa có sự phân tích, đánh giá rõ ràng, chưa đặt các thông tin về thị trường trong mối quan hệ với các thông tin khác như lao động, tình hình sử dụng tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp, và tại công ty cổ phần du lịch cũng chưa có bộ phận marketing riêng. Chính vì vậy việc thu nhập thông tin trong tương lai nên các phương án kinh doanh mà các nhà quản trị đưa ra hầu như không có cơ sở vững chắc.



2.4.4. Công tác lập kế hoạch, dự toán chi phí, giá thành và định giá bán dịch vụ

Công tác lập kế hoạch về giá thành và công tác định giá bán cho mỗi loại hình kinh doanh thì không được quan tâm, chú trọng mà chỉ dựa trên ý chủ quan, thông tin thị trường làm cơ sở, điều này làm cho công tác đánh giá, phân tích sẽ giảm hiệu quả.

Còn công tác lập kế hoạch chi phí thì mang tính tổng hợp, mặc dù được lập riêng cho từng đơn vị trực thuộc, tuy nhiên còn mang tính chung chung, chưa có sự phân tích, phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí.

Công ty chưa thực hiện lập dự toán chi tiết hay tổng quát cho chi phí, doanh thu mà chỉ dựa trên kinh nghiệm quản lý để đưa ra kế hoạch cho cả năm. Điều này làm hạn chế khả năng phân tích sự biến động của chi phí phát sinh tại công ty cũng như chưa thấy rõ được sự tác động của nhân tố hay nguyên nhân nào.


2.4.5. Về tổ chức phân tích thông tin để ra các quyết định kinh doanh ngắn hạn


Tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi chỉ tiến hành phân tích thông tin trên các báo cáo tài chính mà không thực hiện phân tích điểm hòa vốn, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, ứng dụng thông tin thích hợp cho việc quyết định sản xuất kinh doanh ngắn hạn, gây ra tình trạng thụ động trong hoạt động kinh doanh. 


Bên cạnh đó, việc phân tích các thông tin dự đoán tương lai cũng ít được quan tâm. Vì vậy, khi đưa ra các phương án kinh doanh để lựa chọn, các doanh nghiệp chỉ dựa đơn thuần vào cách dự đoán lãi, lỗ cho từng phương án theo công thức lãi bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí, mà không dựa trên cơ sở phân tích mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận, không phân chi phí ra thành biến phí và định phí để phân tích điểm hòa vốn và đánh giá khả năng, thời hạn hoàn vốn đầu tư, không sử dụng thông tin thích hợp để đánh giá các phương án đang xem xét, do đó, việc tính toán trong nhiều trường hợp không chính xác, nhiều khi biến lãi thành lỗ và ngược lại.



2.4.6. Công tác lập báo cáo


Đa số các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch chỉ lập báo cáo tài chính để thực hiện phân tích định kỳ và phục vụ cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp mà không lập các báo cáo quản trị, nếu có lập chỉ mang tính chung chung chưa có sự linh hoạt để cung cấp đủ thông tin cần thiết phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, các nhà quản trị không có được thông tin để phân tích chi phí, doanh thu, kết quả.



2.4.7. Tổ chức bộ máy để thu thập thông tin



2.4.7.1. Về tổ chức bộ máy kế toán


Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi được xây dựng theo mô hình hỗn hợp kế toán tài chính và KTQT, chưa có bộ phận KTQT riêng biệt. Việc vận dụng KTQT còn tự phát, thiếu đồng bộ chưa thống nhất. Công tác KTQT chỉ mới dừng ở việc kế toán chi tiết để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, và lập một vài báo cáo đơn giản chưa có tính thông tin, linh hoạt.



2.4.7.2. Mối liên hệ thông tin cung cấp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp


 Hệ thống thông tin tại công ty chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin hiện tại. Việc truyền đạt thông tin chưa được thống nhất và việc xử lý thông tin chưa kịp thời. Mặc dù, trong điều kiện hoạt động hiện nay rất cần vận dụng KTQT, nhưng Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi chưa nhận thức đầy đủ, rõ ràng về khái niệm, bản chất, nội dung của KTQT nên chỉ dừng lại ở việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.


2.5. Nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện KTQT tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


2.5.1. Các nguyên nhân khách quan


- Cũng như các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi vẫn còn mang dấu ấn của cơ chế quản lý quan liêu bao cấp mặc dù đã cổ phần hóa nhưng công tác kế toán vẫn khá đơn giản nên yêu cầu thực hiện KTQT chỉ ở mức đơn giản nhất.

- Sự hạn chế về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong công ty trong quá trình thực hiện công tác kế toán nói chung và KTQT nói riêng. Phần mềm kế toán tại công ty chỉ mới đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán tài chính nên chưa thực sự là công cụ hỗ trợ cho công tác KTQT.


- Tuy đã có Luật kế toán quy định là kế toán trong các đơn vị bao gồm kế toán tài chính và KTQT, nhưng Bộ tài chính thì chỉ mới ban hành thông tư số 53/2006 ngày 12/6/2006 hướng dẫn áp dụng KTQT trong doanh nghiệp. Trong thông tư này chủ yếu là giới thiệu thuật ngữ và một số nội dung tổng quát thuộc KTQT mà chưa có sự hướng dẫn cụ thể.
 
Mặt khác là quan điểm về KTQT chi phí còn khá nhiều và nhiều định hướng khác nhau.

2.5.2. Nguyên nhân chủ quan


- Trình độ nhận thức về khái niệm KTQT của các nhà quản lý tại công ty cổ phần du lịch vẫn còn hạn chế vì đội ngũ quản lý chủ yếu là những người lớn tuổi nên chưa nhận thức hết vai trò của KTQT trong việc đưa ra quyết định quản lý.


- Chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà quản trị với các nhân viên kế toán, các nhà quản lý chưa biết đặt ra cho bộ phận kế toán các thông tin cần phải thu thập phục vụ cho chức năng quản lý.


- Giống như các doanh nghiệp hiện nay thì tại công ty cổ phần du lịch vẫn chưa dành kinh phí đầu tư cho công tác KTQT.
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Trong chương này qua tìm hiểu thực tế tại đơn vị này, tác giả đã khái quát được tình hình tổ chức, đặc điểm hoạt động kinh doanh cũng như tình hình thực hiện KTQT chi phí tại đơn vị. Công tác KTQT chi phí được thể hiện qua việc phân loại chi phí, lập kế hoạch chi phí, tính giá thành, định giá bán dịch vụ và kiểm soát chi phí tại đơn vị. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả đánh giá ưu điểm và những mặt còn tồn tại trong công tác KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, điều này làm cơ sở để đưa ra các giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí tại đơn vị trong chương 3. 

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUẢNG NGÃI
  
3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
     

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí trong Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi

 
Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt, để có được thế mạnh trong cạnh tranh thì các doanh nghiệp nói chung, Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi nói riêng cần phải có nhiều lợi thế mà điều quan trọng là để các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định đúng đắn để bắt kịp cơ hội kinh doanh thì cần phải có thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ và linh hoạt; để có được thông tin đó thì hệ thống kế toán tại công ty cần có sự kết hợp giữa KTTC và KTQT. Việc hoàn thiện KTQT chi phí tại đơn vị xuất phát từ các yêu cầu sau:
- KTQT chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chi phí, tính toán giá thành sản phẩm, dịch vụ, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định về giá bán, tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động và cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần làm tăng khả năng về doanh lợi.



- KTQT chi phí có vai trò quyết định trong quá trình phân tích thẩm định dự án đầu tư, hoạch định chiến lược kinh doanh và là nhân tố góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.



- Giúp tăng cường khả năng hoạch định trong việc xác định mục tiêu hoạt động thiết thực và xây dựng các phương thức để đạt mục tiêu một cách hiệu quả.

    
- Tăng cường khả năng kiểm soát của các nhà quản trị trong việc thực hiện kế hoạch.     

3.1.2. Yêu cầu chủ yếu của việc hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi

  
 - Nhận diện và phân tích tất cả các loại chi phí phát sinh tại công ty và các đơn vị trực thuộc công ty. Cần phân loại chi phí theo cách ứng xử để phục vụ cho các kỹ thuật tính toán và phân tích của KTQT. Trên cơ sở đó xác định công tác tính giá thành và định giá bán theo phương pháp trực tiếp của dịch vụ du lịch.

- Xây dựng định mức chi phí, dự toán chi phí,...đây là cơ sở cho công tác kiểm soát, đánh giá và nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh.

- Phân tích sự biến động của chi phí, trên cở sở đó nhà quản lý sẽ điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.


- Cung cấp thông tin cho các nhà quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn và dài hạn.

3.2. Hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
  

3.2.1.  Nhận diện và phân loại chi phí dịch vụ du lịch

Chi phí kinh doanh dịch vụ du lịch là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí khác mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các quá trình tạo ra sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách trong một thời kì nhất định. 

Để phục vụ cho chức năng quản lý ra quyết định, kiểm tra, kiểm soát chi phí một cách hiệu quả thì ngoài các cách phân loại chi phí như trên tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi thì nên phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí. Theo cách phân loại này thì chi phí kinh doanh dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch được chia thành:

Biến phí: Thường là các chi phí liên quan trực tiếp đến việc tạo ra các sản phẩm dịch vụ. Trong kinh doanh lữ hành là chi phí cung cấp dịch vụ cho một tour, chương trình...Trong hoạt động kinh doanh lưu trú là chi phí vật liệu đặt phòng, lương của nhân viên phục vụ phòng…Trong kinh doanh nhà hàng là chi phí vật liệu chế biến, lương của đầu bếp…Trong hoạt động kinh doanh vận chuyển là chi phí nhiên liệu, lương của tài xế, vật liệu phụ,… 

Định phí: Thường là những chi phí mang tính phục vụ chung như: Khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thuế nhà đất, bảo hiểm, lãi vay, công tác phí, chi phí khác và chi phí quản lý hành chính. 

Chi phí hỗn hợp: Gồm các chi phí điện nước, điện thoại, tiền lương của nhân viên vệ sinh…KTQT chi phí phải bóc tách chi phí hỗn hợp thành biến phí và định phí bằng các phương pháp khác nhau để phục vụ số liệu cho KTQT chi phí.
Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí tại công ty cổ phần du lịch
Bảng 3.1. Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí

	Loại hình DV
	Nội dung chi phí
	Biến
 phí
	Định
 phí
	Hỗn 
hợp

	Kinh doanh phòng ngủ, nhà hàng
	Chi phí nguyên vật liệu 
	X
	
	

	
	Chi phí lương 
	X
	
	

	
	BHXH, BHYT, BHTN 
	
	X
	

	
	Kinh phí công đoàn
	X
	
	

	
	Chi phí lương thuê ngoài
	X
	
	

	
	Chi phí mua CCDC + bao bì
	
	X
	

	
	Chi phí thay thế PT, SC nhỏ 
	
	X
	

	
	Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện
	
	X
	

	
	Chi phí bảo hiểm khách
	X
	
	

	
	Chi phí điện nước, điện thoại
	
	
	X

	
	Chi phí truyền hình cáp, internet
	
	X
	

	
	Chi phí tiếp khách
	
	X
	

	
	Chi phí hội nghị khách hàng
	
	X
	

	
	Chi phí trang phục
	
	X
	

	
	Chi phí văn phòng phẩm
	
	X
	

	
	Chi phí đặt báo
	
	X
	

	
	Chi phí quảng cáo, khuyến mãi
	
	X
	

	
	Chi phí công tác phí
	
	X
	

	
	Chi phí đào tạo, tham quan, học tập
	
	X
	

	
	Chi phí phân bổ CCDC 
	
	X
	

	
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	X
	

	
	Chi phí lãi vay
	
	X
	

	
	Chi phí thuế đất
	
	X
	

	
	Chi phí môn bài
	
	X
	

	
	Chi phí bảo hiểm cháy nổ rủi ro
	
	X
	

	
	Chi phí khác
	
	X
	

	Kinh doanh lữ hành, vận chuyển
	Chi phí tiền lương
	X
	
	

	
	BHXH,BHYT,BHTN 
	
	X
	

	
	KPCĐ 
	X
	
	

	
	Chi phí xăng dầu
	X
	
	

	
	Chi phí điện
	
	X
	

	
	Chi phí điện thoại 
	
	
	X

	
	Chi phí văn phòng phẩm
	
	X
	

	
	Chi phí trả lãi vay
	
	
	

	
	Chi phí bảo hiểm khách
	X
	
	

	
	Chi phí thuê nhà
	
	X
	

	
	Chi phí đặt báo, quảng cáo, tiếp thị
	
	
	

	
	Chi phí văn phòng phẩm
	
	X
	

	
	Chi phí trang phục 
	
	X
	

	
	Chi phí khác
	
	X
	

	
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	X
	



Còn với chi phí hỗn hợp, để thuận tiện cho việc quản lý, thu thập thông tin kế toán phải tách chi phí thành biến phí và định phí. 


- Đối với kinh doanh phòng ngủ

* Chi phí điện thoại.

Biến phí là khoản phải trả cho bên cung cấp dịch vụ, khoản này nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng cuộc gọi của khách.

Định phí là khoản tiền thuê bao điện thoại hàng tháng và khoản định mức sử dụng của các bộ phận quản lý hàng tháng.( Lấy số liệu từ bảng thanh toán tiền điện thoại hàng tháng)


* Chi phí điện

Chi phí điện phụ thuộc vào mức độ hoạt động theo công suất sử dụng. Tuy nhiên, dù đơn vị có kinh doanh hay không thì trong mỗi tháng đơn vị phải chịu khoản chi phí tương ứng với công suất cố định được xem là định phí. Với công suất sử dụng điện của từng tháng sẽ tính ra định phí và biến phí cho từng tháng.

Bảng tổng hợp tiền điện từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010 của Khách sạn Hùng Vương:
	Tháng
	Công suất (KW)
	Số tiền

	7/09
	25.146
	55.086.600

	8/09
	26.005
	57.254.575

	9/09
	27.719
	60.531.700

	10/09
	32.943
	73.362.250

	11/09
	34.458
	75.031.380

	12/09
	44.103
	94.941.100

	01/10
	41.734
	90.283.540

	02/10
	46.512
	100.618.608

	3/10
	38.606
	83.431.036

	4/10
	38.012
	82.339.260

	5/10
	36.492
	78.611.080

	6/10
	41.488
	89.551.600



Theo phương pháp bình phương bé nhất (OLS) ta có chi phí tiền điện theo công thức sau: (Phụ lục 3.1 Bảng xử lý SPSS)
Y = 2.100X + 2.603.823

Trong tháng dù không đơn vị có kinh doanh hay không thì mỗi tháng vẫn chịu 15.160 KW điện, khoảng chi phí tương ứng được xem là định phí. Vậy với công suất sử dụng điện tháng 6/2010 là 41.488KW, ta có phương trình chi phí điện như sau:
                     Y = 2.100X + 2.610.558
  
Khi đó chi phí cố định:  2.100 x 15.160 + 2.603.823= 34.439.823
 
Biến phí: (41.488 – 15.160) x 2.100 = 55.288.800

* Đối với chi phí khấu hao TSCĐ tại Khách sạn Hùng Vương, trong khách sạn thì bao gồm cả văn phòng của Trung tâm điều hành du lịch (dịch vụ taxi và dịch vụ lữ hành),... Do đó, chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung ví dụ như: nhà cửa, máy phát điện, ...thì chi phí khấu hao này cần được phân bổ cho từng đơn vị, tiêu chí được chọn là tổng diện tích m2 sử dụng.


+ Khi đã phân bổ xong thì chi phí khấu hao thuộc khách sạn cần phân bổ theo m2 sử dụng cho từng phòng để phân loại chi phí khấu hao thuộc định phí sản xuất tính vào giá thành của phòng ngủ, định phí bán hàng và định phí quản lý.


+ Còn đối với Trung tâm điều hành thì chi phí khấu hao này sẽ được chia đôi cho từng dịch vụ.

Ta có:


Số khấu hao tháng của các TSCĐ dùng chung là 30.996.618 (Nguồn: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tại công ty cổ phần du lịch).


Tổng diện tích của cả Khách sạn: 2.100m2 sàn.
       
  + Diện tích sử dụng phòng đơn: 12m2, phòng đôi: 20m2. 

          + Diện tích sử dụng của Trung tâm điều hành dịch vụ: 40m2.


Ta có Chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung tính cho:


+ Phòng đơn = 30.996.618 x 12m2/2.100m2 = 177.123 đồng.

+ Phòng đôi = 30.996.618 x 20m2/2.100m2  =  295.206 đồng.


+ Trung tâm điều hành dịch vụ: 590.412đồng/tháng, và chi phí tương ứng với dịch vụ lữ hành, dịch vụ vận chuyển là 295.206 đồng.


+ Đối với định phí của Nhà hàng, tiếp tục phân bổ cho hàng ăn và hàng uống theo tiêu thức hệ số thứ tự là 3:1 được ước lượng thông qua tỷ lệ giữa chỉ tiêu doanh thu của hai dịch vụ.

Xem xét biến động doanh thu hàng ăn, hàng uống tại Nhà hàng từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009, ta có bảng sau:

	Tháng
	DT hàng ăn
	DT hàng uống
	Tỷ lệ

	1
	261.195.455
	88.011.363
	2,97

	2
	194.090.909
	55.541.819
	3,49

	3
	249.971.819
	83.234.545
	3

	4
	273.860.000
	77.331.818
	3,54

	5
	261.966.365
	74.809.546
	3,5

	6
	239.254.546
	91.664.545
	2,61

	7
	259.584.181
	72.150.454
	3,6

	8
	334.080.909
	101.424.091
	3,29

	9
	322.826.668
	98.335.238
	3,28

	10
	293.245.500
	76.824.848
	3,82

	11
	265.850.680
	76.363.818
	3,48

	12
	231.915.545
	88.634.689
	2,62



* Đối với chi phí tiền lương: 

Tại khách sạn Hùng Vương: 

	Tiền lương =
	Hệ số lương và hệ số phụ cấp
	×
	Số ngày công làm việc
	×
	Định mức tiền lương trong ngày



Định mức tiền lương trong ngày được ước tính dựa trên tỷ lệ % với chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của tháng đó, luôn thay đổi từng tháng nên được xem là biến phí. Việc ước tính chênh lệch hay tỷ lệ % này được kế toán dựa vào doanh thu và chi phí của các tháng trước cũng như là của cùng kỳ năm ngoái kết hợp với kinh nghiệm quản lý để tính. Nếu có sự chênh lệch thì kế toán sẽ điều chỉnh lương ở tháng sau cho phù hợp. 

- Đối với kinh doanh lữ hành, vận chuyển:

  
Chi phí điện thoại là chi phí hỗn hợp. Trong đó định phí là thuê bao hàng tháng. Biến phí tăng giảm phụ thuộc vào cuộc gọi cho xe, hay cho các đối tác khi có khách.
 Bảng 3.2. Bảng tập hợp biến phí, định phí cho từng dịch vụ trong tháng 6 năm 2010
	Nội dung
	Phòng ngủ
	Hàng ăn
	Hàng uống
	DVVC
	Lữ hành

	I. Biến phí
	140.768.772
	230.817.322
	72.767.732
	393.680.734
	240.035.307

	1.  Nguyên vật liệu
	18.764.001
	171.436.760
	52.844.863
	259.036.775
	239.088.637

	2.  Lương theo doanh thu
	75.680.119
	34.926.178
	17.463.089
	133.753.302
	 

	3. Chi phí bảo hiểm khách
	3.946.500
	 
	 
	 
	 

	4.  Lương thuê ngoài
	5.006.253
	18.167.834
	 
	 
	 

	5.  Kinh phí công đoàn
	2.385.695
	 
	 
	 
	259.780

	6. Chi phí điện
	34.439.823
	6.286.550
	2.459.780
	 
	 

	7. Chi phí điện thoại
	546.381
	 
	 
	890.657
	686.890

	II. Định phí
	294.799.420
	160.431.635
	26.801.036
	378.905.258
	2.854.873

	1. BHXH, BHYT, BHTN 
	5.009.063
	5.537.948
	589.600
	7.280.000
	59.967

	2. Chi phí mua CCDC + bao bì
	1.650.981
	 
	 
	 
	 

	3. Chi phí thay thế PT, SC nhỏ 
	2.463.818
	 
	 
	 
	 

	4. Chi phí nhiên liệu chạy
 máy phát điện
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Chi phí điện, điện thoại, internet
	49.236.600
	890.635
	690.500
	550.000
	200.000

	6. Chi phí truyền hình cáp
	1.000.000
	 
	 
	 
	 

	7.Chi phí tiếp khách
	1.357.143
	 
	 
	1.000.000
	500.000

	8. Chi phí hội nghị khách hàng
	3.000.000
	 
	 
	 
	 

	9. Chi phí trang phục
	1.500.000
	1.000.000
	500.000
	2.700.000
	100.000

	10. Chi phí văn phòng phẩm
	2.396.667
	 
	 
	360.000
	100.000

	11. Chi phí đặt báo
	780.000
	250.000
	180.000
	65.000
	33.000

	12. Chi phí quảng cáo, 
khuyến mãi
	1.899.577
	 
	 
	400.000
	400.000

	13. Chi phí công tác phí
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Chi phí đào tạo, tham quan, học tập
	2.000.000
	 
	 
	 
	 

	15. Chi phí phân bổ CCDC 
	26.820.654
	98.435.906
	5.490.675
	753.400
	686.700

	16. Chi phí khấu hao TSCĐ
	63.189.141
	5.908.545
	2.549.060
	343.793.858
	295.206

	17. Chi phí lãi vay
	122.883.249
	47.163.601
	15.721.201
	 
	 

	18. Chi phí thuế đất
	3.485.910
	 
	 
	 
	 

	19. Chi phí môn bài
	 
	 
	 
	 
	 

	20. Chi phí bảo hiểm 
cháy nổ rủi ro
	1.710.404
	 
	 
	 
	 

	21. Chi phí khác bằng tiền
	4.416.213
	1.245.000
	1.080.000
	503.000
	480.000

	22. Chi phí bảo hiểm xe
	 
	 
	 
	21.500.000
	 


(Nguồn: Số liệu kế toán của Khách sạn Hùng Vương, và công ty cổ phần du lịch )

Từ đó để có thể nhận diện và phân tích chi phí tại công ty cổ phần du lịch được hoàn thiện,  chính xác hơn thì ngay từ khâu ghi nhận chi phí cần có sự tách biệt rõ, để làm điều đó cần tổ chức lại chi tiết tài khoản liên quan đến chi phí. Dựa trên cơ sở tài khoản chi phí theo hệ thống tài khoản đã ban hành của Bộ, ta điều chỉnh, bổ sung những chi tiết ứng với các tài khoản chi phí cụ thể sau: 
Bảng 3.3. Bảng chi tiết tài khoản chi phí

	Tài khoản
	Chi tiết tài khoản

	TK621,622,

627,641,642
	+ Số thứ tự thứ nhất thể hiện chi phí theo địa điểm phát sinh: chi phí phát sinh tại Khách sạn Hùng Vương, chi phí phát sinh tại Nhà hàng 26, tại Trung tâm điều hành du lịch,...

+ Số thứ tự thứ hai thể hiện chi tiết chi phí theo cách ứng xử của chi phí: biến phí, định phí, hỗn hợp.

+ Số thứ tự thứ ba thể hiện chi phí chìm, chi phí chênh lệch, chi phí cơ hội.

+ Số thứ tự thứ tư thể hiện chi phí kiểm soát được và không kiểm soát được. 
Còn ở đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì từ TK chi tiết tương ứng mà chi tiết thêm ra cho từng dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm.

	TK635
	Chi phí này phát sinh chủ yếu là chi phí lãi vay, tuy nhiên cần chi tiết thêm cấp nữa để phân loại: chi phí tài chính, chi phí lãi vay.




3.2.2. Hoàn thiện công tác tính giá thành và định giá bán dịch vụ theo phương pháp trực tiếp


3.2.2.1. Hoàn thiện công tác tính giá thành dịch vụ du lịch


Đây là cơ sở để lập kế hoạch chi phí và giá thành dịch vụ.

*  Xác định đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng dịch vụ:

Đối với công ty cổ phần du lịch cần xác định đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành cụ thể cho từng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, cụ thể như sau: 
Bảng 3.4. Bảng xác định lại đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong KDDL
	
	Hoạt động
	Đối tượng tập hợp chi phí

	1
	Kinh doanh lữ hành
	Từng tour du lịch cụ thể

	2
	Kinh doanh phòng ngủ
	Từng phòng ngủ, từng loại phòng

	3
	Kinh doanh nhà hàng
	Thực đơn, từng món ăn, thức uống, từng bàn, hay từng đơn đặt hàng.

	4
	Kinh doanh dịch vụ vận chuyển
	Từng loại xe hay từng đầu phương tiện theo chuyến hay từng đơn đặt hàng, từng km/từng xe, đội xe.



Đối tượng tập hợp chi phí hợp lý sẽ giúp cho việc xác định đối tượng tính giá thành được cụ thể hơn. Tuy nhiên, việc xác định đối tượng tính giá thành không chỉ  phù hợp với yêu cầu quản lý mà một số trường hợp phải xác định đối tượng tính giá thành chi tiết hơn để vận dụng phương pháp tính giá thành phù hợp. 

Do quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dịch vụ du lịch diễn ra cùng một lúc nên sản phẩm dịch vụ về cơ bản là không thể lưu kho, nên hầu như không phát sinh chi phí tồn kho thành phẩm. Sản phẩm du lịch có chu kỳ sản xuất rất ngắn và quá trình tiêu thụ đồng thời nên không xuất hiện sản phẩm dở dang. Vì vậy mà tổng giá thành các sản phẩm dịch vụ du lịch bằng với tổng chi phí phát sinh liên quan đến từng hoạt động.


Trong đó giá thành dịch vụ bao gồm các khoản mục chi phí sau:


+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : là những chi phí vật liệu phát sinh liên quan trực tiếp đến kinh doanh du lịch, dịch vụ. Trong từng hoạt động kinh doanh, chi phí vật liệu trực tiếp không giống nhau.

+ Chi phí nhân công trực tiếp : bao gồm tiền công, tiền lương và phụ cấp lương phải trả cùng các khoản trích cho các qũy bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ với tiền lương phát sinh tính vào chi phí.

+ Chi phí sản xuất chung : là những chi phí còn lại mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chi ra trong phạm vi các bộ phận kinh doanh (phòng nghỉ, bếp, bar, vận chuyển).

Cũng giống như các doanh nghiệp sản xuất, các khoản chi phí nói trên tạo thành chỉ tiêu giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm và dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ khác còn phát sinh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Đây là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến việc tiêu thụ hay tổ chức, quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện công tác tính giá thành cho từng dịch vụ, cụ thể như sau:  

Bảng 3.5. Bảng phương pháp tính giá thành dịch vụ du lịch

	Lĩnh vực KDDL
	Phương pháp tính giá thành
	Phương pháp đánh giá chi phí dở dang cuối kỳ.

	Kinh doanh phòng ngủ
	Tính giá thành dịch vụ theo phương pháp giản đơn.
	Theo ngày khách ở dở dang

	Kinh doanh nhà hàng
	
	Không

	Kinh doanh lữ hành
	
	Không

	Kinh doanh vận chuyển
	
	Không



- Đối với kinh doanh lưu trú, cụ thể là kinh doanh phòng ngủ thì có chi phí dở dang cuối kỳ vì khách hàng ở qua kỳ sau chưa thanh toán tiền phòng trong kỳ này nên chưa có doanh thu tương ứng kỳ đó, để đảm bảo nguyên tắc phù hợp doanh thu và chi phí thì chi phí phát sinh tương ứng ngày khách đã ở được xem là chi phí dở dang cuối kỳ được tính như sau:

	Chi phí dở dang cuối kỳ dịch vụ thuê phòng
	=
	Số ngày thực tế khách đã ở
	x
	Chi phí thực tế phát sinh ngày đêm mà khách đang ở dở dang



Chi phí thực tế phát sinh ngày đêm mà khách đang ở dở dang bao gồm các chi phí trực tiếp của phòng ngủ bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân viên phục vụ buồng, và chi phí sản xuất chung phân bổ cho những ngày đó.

 
- Đối với kinh doanh dịch vụ taxi, vận chuyển, lữ hành thì do mới đưa vào kinh doanh gần đây nên tại công ty cổ phần du lịch chưa có sự tách biệt về hạch toán chi phí phát sinh, toàn bộ chi phí phát sinh đều hạch toán vào chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại văn phòng công ty cổ phần du lịch. Do đó, để đáp ứng được yêu cầu thông tin cũng như xác định được giá thành của dịch vụ này thì nên hạch toán tách biệt các chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến dịch vụ này.
 
+ Các chi phí trực tiếp liên quan đến dịch vụ vận chuyển: chi phí xăng, chi phí lương tài xế, chi phí nhân viên quản lý trực tiếp, chi phí vật liệu phụ.

  
+ Các chi phí trực tiếp liên quan đến dịch vụ lữ hành: chi phí ăn, ngủ, vé tham quan, phụ cấp hướng dẫn viên, thuê xe.


* Tổ chức tài khoản chi tiết chi phí dở dang:


Tại công ty cổ phần du lịch: TK154 được chi tiết như sau:

	TK cấp 1
	TK cấp 2

(tập hợp theo nơi PS)
	Tên Tài khoản

	154
	1541
	Chi phí SXDD - Trung tâm DVTM

	
	1542
	Chi phí SXDD- Khách sạn Hùng Vương

	
	1543
	Chi phí SXDD – Nhà hàng Mỹ Khê

	
	1544
	Chi phí SXDD – Trung tâm điều hành du lịch

	
	1545
	Chi phí SXDD – Xí nghiệp XD số 9

	
	…
	…..



Tại Khách sạn Hùng Vương, sẽ chi tiết tiếp cho TK1542 như sau:

	TK cấp 1
	TK cấp 3

(tập hợp theo dịch vụ)
	Tên Tài khoản

	1542
	1542P
	Chi phí SXDD – Phòng ngủ

	
	1542A

1542U
	Chi phí SXDD- Hàng Ăn

Chi phí SXDD – Hàng Uống



Tại Trung tâm điều hành du lịch, chi phí được chi tiết như sau:

	TK
cấp 1
	TK cấp 2

(tập hợp theo dịch vụ)
	TK cấp 3

(tập hợp theo chi tiết dịch vụ)
	TK cấp 4


	Tên Tài khoản

	1544
	1542.LH
	1542.LH1

1542.LH2

....
	
	Chi phí SXDD – Tour...

Chi phí SXDD- Tour... 

.....

	
	1542.VC
	1542.VC-TX


	1542.VC-TX1

1542.VC-TX2

1542.VC-TX3
	Chi phí SXDD – Taxi 8 chỗ

Chi phí SXDD – Taxi 5 chỗ

Chi phí SXDD- Taxi 4 chỗ

	
	
	1542.VC-ĐH
	
	Chi phí SXDD- Đơn đặt hàng



Chi tiết TK154 được chi tiết thêm một cấp cuối cùng đó là tập hợp theo biến phí, định phí. Tương tự cách chi tiết trên cho TK155.


Qua đó ta có thể lập các báo cáo về chi phí, giá thành cho từng loại dịch vụ như sau: (Bảng 3.6)
Bảng 3.6. Báo cáo chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ
BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đối tượng dịch vụ: phòng ngủ đơn
Tháng 6 năm 2010
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Chi tiết cho khoản mục 

	
	
	NVLTT
	NCTT
	BPSXC

	1. Số lần phòng sử dụng trong tháng
	178
	x
	x
	x

	2. Công suất sử dụng phòng bình quân trong tháng
	85%
	x
	x
	x

	3. Chi phí dở dang đầu kỳ
	896.500
	896.500
	 
	 

	4. Chi phí phát sinh trong kỳ
	9146312
	2.446.392
	6.699.920
	0

	5. Chi phí dở dang cuối kỳ
	750.500
	750.500
	
	 

	6. Chi phí vượt định mức
	 
	 
	 
	 

	7. Tổng giá thành trong tháng
	9.292.312
	2.592.392
	6.699.920
	0

	8. Giá thành đơn vị 
	52.204
	14.564
	37.640
	0





3.2.2.2. Xác định giá bán theo phương pháp trực tiếp
Sau khi tách định phí, biến phí cho từng lĩnh vực kinh doanh thì xác định giá bán theo phương pháp trực tiếp với chi phí nền là toàn bộ biến phí phát sinh.

Bảng 3.7. Bảng xác định giá bán cho một phòng ngủ đơn một ngày đêm tại KS Hùng Vương
	Chỉ tiêu
	Số tiền (đ)

	1. Chi phí nền
	52.204

	1.1. Biến phí trực tiếp
	14.564

	1.2. Biến phí phân bổ
	37.640

	2. Phần tiền tăng thêm
	201.951

	2.1.Định phí trực tiếp
	116.541

	2.2 Định phí phân bổ
	25.875

	2.3. Lợi nhuận mong muốn
	7.331

	3. Giá bán chưa thuế
	254.155

	4. Giá bán có thuế (10%)
	279.570

	5. Giá bán cho khách
	280.000



Trong đó, biến phí trực tiếp của dịch vụ phòng ngủ bao gồm các chi phí vật liệu trực tiếp tại mỗi phòng. Còn biến phí phân bổ là chi phí nhân viên phục vụ phòng được phân bổ cho từng phòng. Đối với định phí trực tiếp là chi phí khấu hao của các tài sản cố định trong từng phòng, định phí phân bổ là các chi phí khấu hao tài sản chung.


Lợi nhuận mong muốn của dịch vụ này được ước lượng dựa trên doanh thu và chi phí  phát sinh của dịch vụ ở quá khứ. Đối với phòng ngủ đơn của một ngày đêm thì lợi nhuận mong muốn thường chiếm khoảng 4,5% - 5%.  


Việc định giá bán dịch vụ theo phương pháp trực tiếp sẽ giúp công ty có thể có khung giảm giá cho khách hàng một cách chính xác, và có thể chấp nhận các hợp đồng thuê du lịch của các đơn vị khác.


3.2.3. Hoàn thiện công tác xây dựng định mức chi phí phát sinh
Việc xây dựng định mức chi phí là cơ sở để công ty lập dự toán hoạt động, nhằm đảm bảo cho việc kiểm soát hoạt động kinh doanh hiệu qủa và góp phần thông tin kịp thời cho các nhà quản lý công ty ra quyết định kịp thời, đồng thời gắn trách nhiệm của từng nhân viên để có thể tiết kiệm được chi phí .

Cơ sở của việc xây dựng định mức một vài chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, luận văn đã sử dụng một vài phương pháp và kỹ thuật sau:

 + Tổng hợp toàn bộ tài liệu liên quan trong 2 năm 2008-2009.
 + Tính toán các dữ liệu về lượng và giá của một vài chi phí liên quan.

 + Phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởng, giám đốc công ty về kinh nghiệm quản lý.

+ Phỏng vấn trực tiếp các phòng ban, bộ phận hay các nhân viên trực tiếp phục vụ cho từng dịch vụ.

+ Kết hợp với giá cả thị trường thông qua các Bảng báo giá cũng như thông tin giá của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn thông qua nghiên cứu thị trường của Bộ phận cung cấp và Bộ phận Marketing.
Tuy nhiên đối với đơn giá  thì do sự biến động giá cả hiện nay khá lớn, do đó, đối với đơn giá  thì mỗi năm nên thay đổi định mức với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng. Mà tỷ lệ điều chỉnh này dựa trên giá cả thị trường, tỷ lệ lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, sự biến động tăng giảm giá của các đối thủ cạnh tranh,...


Đơn giá  định mức năm nay = Đơn giá  định mức năm trước × Tỷ lệ điều chỉnh.

Đối với từng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch mà  ta có thể xây dựng các định mức chi phí sau:
a, Xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu 

- Đối với kinh doanh phòng ngủ, ta có thể xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu dùng cho một phòng trong ngày. Căn cứ để xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu cho một phòng ngủ đơn trong ngày:

  
+ Sử dụng sổ ghi chép của bộ phận lễ tân khi cho khách thuê phòng để liệt kê toàn bộ lượt phòng của từng loại phòng được sử dụng cho từng tháng của 2 năm. Lập thành Bảng tổng hợp lượt sử dụng và doanh thu cho từng loại phòng (Phụ lục 3.2)

  
+ Sử dụng Bảng ghi chép chi tiết nguyên vật liệu xuất dùng hàng ngày ở bộ phận phục vụ phòng để lọc ra khối lượng từng loại nguyên vật liệu xuất dùng cho các phòng đơn trong từng tháng của 2 năm. (Phụ lục 3.3)

  
+ Tiến hành tính lượng nguyên vật liệu sử dụng bình quân trong một ngày cho một phòng đơn theo công thức sau: (Phụ lục 3.4)
	Lượng nguyên vật liệu sử dụng bình quân một ngày của một phòng đơn
	=
	Tổng khối lượng của từng loại NVL xuất dùng trong tháng

	
	
	Tổng lượt phòng đơn sử dụng trong tháng


Thông qua số liệu được tính, tác giả chọn lượng nguyên vật liệu xuất hiện nhiều nhất trong 2 năm làm định mức.

Còn định mức về giá của từng loại nguyên vật liệu thì tác giả lấy đơn giá cao nhất trong 2 năm của từng loại nguyên vật liệu thông qua sổ chi tiết của từng loại nguyên vật liệu. Ta có bảng định mức như sau: (Bảng 3.8)
Bảng 3.8. Định mức chi phí nguyên vật liệu phòng ngủ trong ngày tại Khách sạn Hùng Vương.
	Chỉ tiêu
	Đơn giá
	ĐVT
	Số lượng
	Số tiền

	Bàn chải, kem đánh răng
	2.000
	bộ
	0,96
	1.920

	Chụp tóc
	800
	cái
	0,68
	544

	Chụp ly
	1000
	cái
	0,75
	750

	Dầu gội
	2.000
	chai
	0,88
	1.760

	Xà phòng
	1.500
	Cái
	0,98
	1.470

	Lược
	1.000
	Cái
	0,6
	600

	Tăm ráy tai
	1.000
	hộp
	0,37
	370

	Giấy cuộn
	2.000
	cuộn
	0,23
	460

	Dao cạo râu, kem
	3.500
	bộ
	0,4
	1.400

	Sữa tắm
	1.500
	chai
	0,86
	1.290

	Các loại xà phòng tẩy rửa phòng
	 
	 
	 
	4.000

	Cộng
	 
	 
	 
	14.564


- Đối với hàng ăn uống, ta có thể xây dựng định mức cho từng món ăn, thức uống. 
Cơ sở định mức về lượng NVL cho từng món ăn được dựa trên công thức chế biến của từng món ăn.
Bảng 3.9. Bảng định mức chi phí NVL cho từng món ăn
(Ví dụ bảng định mức chi phí nguyên vật liệu cho món Tôm chiên xù)
	
Chỉ tiêu
	Đơn giá
	Số lượng
	Số tiền

	Tôm sú
	200.000đ/kg
	0,5kg
	100.000

	Bột chiên xù
	45.000đ/kg
	0,2kg
	9.000

	Trứng gà
	1.500đ/ qủa
	3qủa
	4.500

	Dầu ăn
	20.000/lít
	0,5lít
	10.000

	Gia vị các loại
	
	
	2.000

	Cộng
	
	
	125.500



- Đối với dịch vụ lữ hành, ta xây dựng định mức chi phí cho từng tour cụ thể.

Ví dụ bảng định mức chi phí cho tour Quảng Ngãi – Đà Lạt – Bình Dương – Phan Thiết – Quảng Ngãi (8 ngày – 7 đêm). 

Bảng 3.10. Định mức chi phí NVL một tuor cụ thể là:
Quảng Ngãi – Đà Lạt – Bình Dương – Phan Thiết – Quảng Ngãi (8 ngày – 7 đêm).
	Chỉ tiêu
	Số tiền
	Cơ sở

	Vé tham quan các địa điểm:

 + Hồ Than Thở

 + Đồi Mộng mơ

 + DamB’ri Tourist         
 + Khu du lịch Datanta – Đà lạt   
 + Đại Nam                                                   
	50.000 đ/vé

20.000đ/vé

30.000đ/vé

10.000đ/vé

40.000đ/vé
	Lấy giá in trên mỗi vé ở từng địa điểm tham quan.

	Phụ cấp hướng dẫn viên
	80.000đ/ngày
	Sử dụng giá ký hợp đồng với các nhà cung cấp trong 2 năm 2008, 2009

	Thuê xe
	10.000.000đ
	

	Ăn 
	80.000đ/ngày
	

	Ngủ
	200.000đ/đêm
	


b, Xây dựng định mức chi phí nhân công


Đối với chi phí này thì tác giả xây dựng định mức đơn giá giờ công cho bộ phận làm thêm giờ và bộ phận thuê ngoài thông qua bảng trả tiền làm thêm và thuê ngoài qua 2 năm 2008, 2009. Tác giả lấy giá trị lớn nhất làm định mức.
Bảng 3.11. Bảng định mức đơn giá giờ công làm thêm và thuê ngoài

	Làm thêm
	Thuê ngoài

	Bộ phận
	Đơn giá
	Bộ phận
	Đơn giá

	Ban giám đốc
	200.000
	Phục vụ bàn
	55.000

	Phòng kế toán – tài chính
	180.000
	Kỹ thuật
	60.000

	Bộ phận bếp
	150.000
	
	

	Bộ phận kỹ thuật
	100.000
	
	

	Bộ phận bàn
	80.000
	
	




3.2.4. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí

a- Dự toán các chi phí phát sinh

       Công ty chưa chú trọng đến việc lập dự toán cụ thể, chi tiết cho từng hoạt động kinh doanh dịch vụ hay chi tiết theo từng nội dung chi phí phát sinh tại từng đơn vị trực thuộc. Đối với kinh doanh dịch vụ cần xây dựng dự toán các chi phí chi tiết sau:

- Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Công suất sử dụng phòng hàng tháng được kế toán tính ra cho từng loại phòng sử dụng và được đưa vào báo cáo thu nhập hàng tháng nộp về công ty.
Bảng 3.12. Bảng dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của dịch vụ phòng ngủ trong một tháng
	Chỉ tiêu
	Phòng đơn
	Phòng đôi
	Phòng 3
	Phòng VIP

	Số lượng phòng
	7
	42
	10
	2

	Công suất sử dụng của tháng
	98%
	100%
	95%
	92%

	Định mức chi phí NVLTT tháng (30 ngày)
	436.920
	480.612
	524.304
	567.996

	Chi phí NVL trong tháng
	2.997.271
	20.185.704
	4.980.888
	1.045.113

	Tổng
	29.208.976


Bảng 3.13. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho dịch vụ lữ hành
	Tour
	Số lượng
	Chi phí ăn/1K
	Chi phí ở/1K
	Vé tham quan 1K
	Thuê xe
	Chi phí NVL/1K/1 tour

	Quảng Ngãi – Đà Lạt – Bình Dương – Phan Thiết – Quảng Ngãi
	15
	640.000
	1.400.000
	150.000
	10.000.000
	182.850.000

	Quảng Ngãi – Quảng Bình -Quảng Ninh- Quảng Ngãi
	20
	400.000
	800.000
	100.000
	8.000.000
	186.000.000

	...
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	


Bảng 3.14. Dự toán chi phí NVL trực tiếp đối với dịch vụ vận chuyển
	Loại xe
	Số lượng
	Số km tháng
	Đơn giá
xăng (đ/km)
	Chi phí xăng

	8 chỗ
	10
	3.000km/xe
	1.600
	48.000.000

	5 chỗ
	13
	4.000km/xe
	1.400
	72.800.000

	4 chỗ
	20
	4.500km/xe
	1.200
	108.000.000

	Tổng cộng
	43 xe
	
	 
	228.800.000


Bảng dự toán chi phí NVL trực tiếp đối với dịch vụ nhà hàng: Dựa trên định mức chi phí nguyên vật liệu cho từng món ăn, thức uống; khối lượng món ăn, thức uống tiêu thụ các năm trước mà lập kế hoạch cho cả thực đơn tại nhà hàng.

- Dự toán chi phí lương 

+ Đối với dịch vụ khách sạn, nhà hàng tại công ty cổ phần du lịch thì chi phí lương cho toàn bộ nhân viên được dựa trên hệ số lương quy định tại đơn vị, hệ số phụ cấp và đơn giá lương hàng tháng - được ước tính trên cở sở chênh lệch giữa doanh thu dự kiến với chi phí dự kiến phát sinh trong tháng, do đó, để lập dự toán cho chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, ta chỉ cần dựa trên tổng chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương năm trước, doanh thu kế hoạch năm này, chi phí phát sinh năm này.

Bảng 3.15. Dự toán tiền lương của dịch vụ khách sạn, nhà hàng

	Chỉ tiêu
	Khách sạn HV
	Nhà hàng 26

	1.Chi phí lương năm 2009
	1 .098.514.233
	74.738.191

	2. Doanh thu năm 2009
	10.144.621.782
	847.018.931

	3. Chi phí năm 2009
	6.445.524.364
	696.871.688

	4. Chênh lệch thực tế
	3.699.097.418
	150.147.242

	5. Doanh thu kế hoạch năm 2010
	11.849.734.600
	1.045.000.000

	6. Chi phí kế hoạch năm 2010
	7.457.879.974
	708.927.576

	7. Chênh lệch kế hoạch
	4.391.854.626
	336.072.424

	8.Chi phí lương dự toán năm 2010

(8= (7 / 4)*1
	1.304.241.081
	167.285.422


(Nguồn: Số liệu bảng cân đối kế toán năm 2009, bảng kế hoạch năm 2010 tại KS Hùng Vương, Nhà hàng 26)
+ Đối với dịch vụ vận chuyển: chi phí lương được tính dựa trên doanh thu.

Chi phí lương = Doanh thu kế hoạch x tỷ lệ trích lương bình quân – Chi phí xăng kế hoạch.
Bảng 3.16. Dự toán chi phí lương của dịch vụ vận chuyển

	Chỉ tiêu
	Số tiền 

	1. Doanh thu kế hoạch năm 2010
	9.910.000.000 đ

	2. Tỷ lệ trích tiền lương bình quân
	45%

	3. Chi phí xăng dự toán năm 2010
	3.355.200.000đ

	4. Chi phí lương kế hoạch năm 2010
	1.104.300.000đ


+ Dự toán chi phí lương thuê ngoài. Đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng thì vào những mùa cưới, lễ hội,...thì nhu cầu làm thêm và thuê thêm người làm là tăng, do đó, công ty cần phải lập dự toán chi phí để tránh trường hợp tập hợp chi phí quá cao vào một kỳ mà cần trích trước cho các kỳ kế toán. Đây là chi phí phát sinh khá lớn trong ngành kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn.
Bảng 3.17. Dự toán chi phí làm thêm giờ, thuê ngoài năm

	Bộ phận
	Số công
	Đơn giá 
	Số tiền

	Ban giám đốc
	70
	200.000
	14.000.000

	Phòng kế toán – tài chính
	65
	180.000
	11.700.000

	Bộ phận bếp
	60
	150.000
	9.000.000

	Bộ phận buồng
	80
	100.000
	8.000.000


Bảng dự toán chi phí lương thuê ngoài năm
	Bộ phận
	Số công
	Đơn giá lương
	Số tiền

	Bộ phận bàn
	200
	55.000
	11.000.000

	Kỹ thuật
	60
	60.000
	3.600.000



- Dự toán chi phí sửa chữa, bảo dưỡng cho phương tiện của dịch vụ vận chuyển và chi phí bảo hiểm khách của các dịch vụ.

+ Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng cho phương tiện

Đối với dịch vụ vận chuyển cần dự toán thêm khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng cho phương tiện hàng năm vì đối với loại dịch vụ này thì chi phí này là những chi phí phát sinh khá thường xuyên và khá lớn. Tuy nhiên tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi thì chi phí này phát sinh còn ít do mới đưa vào hoạt động, tuy được theo dõi riêng về loại chi phí này nhưng không hạch toán trực tiếp vào dịch vụ vận tải mà xem đó là chi phí bán hàng. 


Chi phí sửa chữa phương tiện bao gồm các chi phí bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa thường xuyên hay sửa chữa lớn. Để lập dự toán cho chi phí này thì dựa vào chi phí phát sinh thực tế trong các năm trước để ước tính cho phù hợp. Hoặc có thể trích tỷ lệ chi phí trích trước cho sữa chữa, bảo dưỡng xe cho toàn công ty. 

Tuy nhiên trong đề tài các chi phí này được tác giả thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp nơi bảo dưỡng xe ô tô tại Quảng Ngãi.

Qua đó có thể lập dự toán chi phí này như sau: 

Bảng 3.18. Dự toán chi phí sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện
	Loại xe
	Chi phí tính cho một năm 
	Tổng chi phí

	
	Bảo dưỡng
	Sửa chữa nhỏ
	Sửa chữa lớn
	

	4 chỗ
	1.000.000
	23.000.000
	42.000.000
	66.000.000

	5 chỗ
	1.200.000
	18.000.000
	35.000.000
	64.200.000

	8 chỗ
	1.500.000
	20.000.000
	38.000.000
	59.500.000

	Cộng
	3.700.000
	61.000.000
	115.000.000
	179.700.000



+ Chi phí bảo hiểm khách: đây là chi phí phát sinh phụ thuộc vào lượng khách sử dụng dịch vụ tại công ty. 

Công ty đã ký hợp đồng với Bảo hiểm Bản Việt tại Quảng Ngãi với đơn giá: 1.000đ/một khách Việt Nam và 3.000đ/một khách nước ngoài đối với khách thuê phòng qua đêm hoặc đi tour. Định kỳ hàng tháng hoặc quý  kế toán có trách nhiệm tính chi phí và thanh toán cho bên bảo hiểm. Như vậy ta có thể dựa trên báo cáo tình hình biến động lượng khách hàng năm, chỉ tiêu của Sở để ước tính lượng khách trong năm từ đó ta có thể dự toán chi phí này theo công thức sau:

Chi phí bảo hiểm = Tổng số khách VN x 1.000 + Tổng số khách nước ngoài x 3.000


Trong đó tổng số khách Việt Nam hay nước ngoài được ước tính dựa trên báo cáo số liệu khách cơ cấu theo quốc tịch (Phụ lục 2.4)

Bảng 3.19. Bảng dự toán chi phí bảo hiểm khách  năm 2011

	STT
	Loại dịch vụ
	Tổng khách
Việt Nam
	Tổng khách
nước ngoài
	Tổng chi phí

	1
	KS Hùng Vương
	23.000
	550
	39.500.000

	2
	Du lịch Tour
	25.000
	600
	33.000.000



b- Dự toán chi phí theo mô hình ứng xử chi phí (Phụ lục 3.5)
Phương pháp lập dự toán chi phí theo mô hình ứng xử chi phí tại các đơn vị trực thuộc của công ty cổ phần du lịch được thực hiện như sau:

+ Đối với biến phí về nguyên vật liệu căn cứ vào định mức và đơn giá dự kiến nguyên vật liệu mua vào. 

+ Đối với biến phí về tiền lương căn cứ đơn giá lương và tỷ lệ các khoản trích. 

+ Đối với các chi phí hỗn hợp thì căn cứ vào tài liệu thống kê năm trước và kết quả bóc tách các chi phí hỗn hợp theo phương pháp hồi quy hay phương pháp cực đại, cực tiểu để xác định được biến phí đơn vị, định phí. 

+ Đối với chi phí cố định bao gồm hai bộ phận: Một phần nằm trong các chi phí hỗn hợp được bóc tách theo phương pháp cực đại – cực tiểu, hồi quy. Một phần là các chi phí cố định độc lập căn cứ vào tổng dự toán năm. Căn cứ vào định mức chi phí hàng năm của doanh nghiệp lập dự toán năm phân bổ cho 12 tháng xác định được dự toán chi phí ước tính cho 1 tháng. 
Đối với kinh doanh hàng ăn, hàng uống thì xác định biến phí sản xuất của từng loại hoạt động được phân bổ theo doanh thu dự kiến cho từng loại hoạt động. 


c- Dự toán linh hoạt

 Đối với ngành kinh doanh du lịch thì nó là loại hình kinh doanh mang tính mùa vụ, nên cần lập dự toán chi phí, doanh thu linh hoạt cho từng tháng, quý của từng dịch vụ. Thông qua thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán linh hoạt giúp cho công ty có những phản ứng kịp thời đối với thị trường tiêu thụ.

Ví dụ: Trên cơ sở phân loại chi phí theo cách ứng xử, tác giả lập dự toán linh hoạt cho hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển cho một tháng tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi như sau:
 
- Phạm vi hoạt động của đối tượng lập dự toán là số km xe chạy trong các tháng dao động từ 25.000km đến 40.000km.

- Dựa trên biến phí, định phí xác định biến phí đơn vị dự toán của dịch vụ là 2.536đồng/km/tháng và định phí của dịch vụ là 153.615.000đồng/tháng.
Bảng 3.20. Dự toán linh hoạt về chi phí của hoạt động vận chuyển

	Chỉ tiêu
	Biến phí đơn vị dự toán
	Dự toán linh hoạt

	
	
	25.000km
	30.000km
	35.000km
	40.000km

	1. Biến phí trực tiếp
	2.536
	63.400.000
	76.080.000
	88.760.000
	101.440.000

	a. Nguyên vật liệu trực tiếp
	1.500
	37.500.000
	45.000.000
	52.500.000
	60.000.000

	b. Nhân công trực tiếp
	1.018
	25.450.000
	30.540.000
	35.630.000
	40.720.000

	c. Sản xuất chung
	18
	450.000
	540.000
	630.000
	720.000

	2. Định phí
	
	153.615.000
	153.615.000
	153.615.000
	153.615.000

	3. Tổng chi phí
	
	217.015.000
	229.695.000
	242.375.000
	255.055.000




3.2. 5. Hoàn thiện công tác phân tích chi phí và thông tin thích hợp để ra quyết định
Để có thể kiểm soát chi phí thì ngoài việc xây dựng hệ thống định mức chi phí, lập kế hoạch, dự toán thì cần phân tích sự biến động của các chi phí phát sinh thường xuyên hay định kỳ để có thể điều chỉnh kịp thời chi phí giúp cho việc tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả.
Đối với chi phí phát sinh ta cần phân tích các nội dung sau:

- Phân tích sự biến động và cơ cấu của chi phí theo các cách phân loại của chi phí.(Phụ lục 3.6) 
Qua nội dung phân tích này để thấy rõ mức độ và tỷ lệ tăng, giảm của từng loại chi phí phát sinh thực tế so với kế hoạch là bao nhiêu. 
Thông qua đó, biết được chi phí nào vượt mức so với kế hoạch để có hướng điều chỉnh cho thích hợp với mục tiêu đề ra.

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các chi phí.( Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung,..). 
(Phụ lục 3.7).
Đối với nội dung này, ta sẽ đánh giá được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của chi phí, đặc biệt là các nhân tố làm cho chi phí tăng so với kế hoạch, thông qua đó xác định được nguyên nhân cụ thể để có biện pháp điều chỉnh kịp thời hơn. Cách phân tích này giúp cho việc kiểm soát chi phí cụ thể và hiệu quả hơn.
- Phân tích hiệu quả của chi phí (Phụ lục 3.8)
Nội dung này phản ánh được tính hiệu quả của việc sử dụng chi phí vào hoạt động kinh doanh. Qua đó cho biết khi bỏ ra 100 đồng chi phí đầu tư thì thu được bao nhiêu đồng doanh thu, lợi nhuận, giá trị sản xuất,...

     
Ngoài ra để đáp ứng cho nhu cầu thông tin cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc khi đưa ra các quyết định ngắn hạn, dài hạn thì cần phân tích các nội dung sau:

- Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận.

- Phân tích thông tin thích hợp để ra quyết định ngắn hạn
    


3.2.5.1. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)
Để giải quyết những câu hỏi như: việc thay đổi giá bán sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập hoạt động? Hay cần tăng doanh thu bao nhiêu để trang trải chi phí tiền lương mà vẫn đem lại mức thu nhập mong muốn?....Muốn vậy các nhà quản lý cần dùng phân tích CVP. Và Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi có đủ điều kiện để tiến hành phân tích mối quan hệ CVP của các dịch vụ tại công ty:

 + TSCĐ dùng lâu dài, có tính ổn định;

 + Quá trình sản xuất và tiêu thụ đồng thời, không có sản phẩm dở dang, sản phẩm tồn kho;

 + Quy mô ít thay đổi, nếu định phí thay đổi dễ dàng tính được;

 + Giá bán ổn định trong thời gian dài.

Trước khi phân tích CVP thì cần xác định được điểm hòa vốn của từng loại dịch vụ trong công ty.

* Xác định điểm hòa vốn trong kinh doanh dịch vụ
Việc xác định điểm hòa vốn và doanh thu hòa vốn cho từng loại dịch vụ sẽ giúp cho công ty kinh doanh dịch vụ này tốt hơn, thông qua điểm hòa vốn có thể biết được tình hình tiêu thụ của từng dịch vụ có hiệu quả không, hay có bù đắp được định phí hay không, và nó còn giúp cho nhà quản trị công ty có những quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của từng dịch vụ chính xác và hiệu quả hơn.

- Đối với kinh doanh lưu trú: (Bảng 3.21, Bảng 3.22, Bảng 3.23)
Đối với dịch vụ này thì điểm hòa vốn là doanh thu và số lần sử dụng phòng cho từng loại phòng của một tháng. Ta có bảng giá bán của từng loại phòng tại Khách sạn Hùng Vương. Bảng 3.21. Báo cáo giá bán, sản lượng dịch vụ phòng ngủ
	Loại 
phòng
	Số lượng phòng
	Công suất sử dụng bình quân của tháng 6/2010
	Đơn giá bán
	Doanh thu bình quân ngày trong tháng 6
	Tỷ trọng %
(Kết cấu)

	Phòng đơn
	7
	98%
	280.000
	1.920.800
	8,3

	Phòng đôi
	42
	100%
	380.000
	15.960.000
	68,94

	Phòng 3 
	10
	95%
	450.000
	4.275.000
	18,47

	Phòng vip
	2
	92%
	540.000
	993.600
	4,29


Bảng 3.22. Bảng tập hợp biến phí đơn vị, định phí chung
	Loại phòng
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Biến phí đơn vị
	SDĐP đơn vị

	Phòng đơn
	7
	280.000
	14.564
	265.436

	Phòng đôi
	42
	380.000
	16.020
	363.980

	Phòng 3 giường
	10
	450.000
	17.477
	432.523

	Phòng vip
	2
	540.000
	18.933
	521.067


  
Ta có số dư đảm phí đơn vị bình quân:

  265.436 x 8,3% + 363.980 x 68,94% + 432.523 x 18,47 % + 521.067 x 4,29% = 375.199 

+ Số lượng phòng ngủ hòa vốn:
	Sản lượng hòa vốn
	=
	Tổng định phí
	=
	294.799.420
	=  786 (phòng)

	
	
	Số dư đảm phí đơn vị
	
	375.199
	


 Bảng 3.23. Bảng sản lượng hòa vốn từng loại phòng trong tháng 6/2010
	   Loại phòng
	Số lượng
	BPĐV
	Tổng BP

	Phòng đơn
	65
	14.564
	946.660

	Phòng đôi
	542
	16.020
	8.683.057

	Phòng 3 giường
	145
	17.477
	2.534.136

	Phòng vip
	34
	18.933
	643.729

	Cộng
	786
	
	12.807.582


Bảng 3.24. Bảng báo cáo thu nhập hoạt động kinh doanh phòng ngủ theo số dư đảm phí tháng 6/2010
	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Đơn vị
	Tỷ lệ (%)

	1
	Doanh thu
	500.280.515
	507.899
	100

	2
	Biến phí
	151.201.623
	153.504
	30,22

	3
	Số dư đảm phí
	349.078.892
	354.395
	69,78

	4
	Định phí
	294.799.420
	255.915
	50,38

	5
	Lãi thuần
	54.279.472
	54.883
	10,8



- Đối với kinh doanh vận chuyển:


Ta tiến hành tính điểm hòa vốn cho dịch vụ này với sản lượng hòa vốn là tổng số km thực hiện cho toàn bộ xe của công ty.


Ta có số liệu trong tháng 6 năm 2010  với tổng số km thực hiện được là 104.660km
Bảng 3.25. Báo cáo thu nhập hoạt động kinh doanh vận chuyển

	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Đơn vị
	Tỷ lệ %

	1
	Doanh thu
	886.255.560
	8.468
	100

	2
	Biến phí
	393.680.734
	3.762
	44,43

	3
	Số dư đảm phí
	492.574.826
	4.706
	55,57

	4
	Định phí
	378.905.258
	3.620
	42,75

	5
	Lãi thuần
	113.669.568
	1.086
	12,82


    + Sản lượng hòa vốn : 

	Sản lượng hòa vốn
	=
	Tổng định phí
	=
	378.905.258
	=  80.515 (km)

	
	
	Số dư đảm phí đơn vị
	
	8.468 – 3.762
	


   
+ Doanh thu hòa vốn:  80.515 x 8.468 = 681.801.020 (đồng)

- Tương tự xác định điểm hòa vốn đối với kinh doanh nhà hàng và dịch vụ tour, trong giới hạn của đề tài tác giả chỉ xác định doanh thu hòa vốn của hai loại dịch vụ này: Với số liệu ở Bảng 3.2 ta có Doanh thu hòa vốn của dịch vụ nhà hàng là 391.248.957 đồng; doanh thu hòa vốn của dịch vụ du lịch tuor là 242.890.180 đồng.

* Tình huống ứng dụng phân tích CVP
Do tình hình biến động về giá cả của các yếu tố đầu vào những năm gần đây tăng khá cao, bên cạnh đó hệ số lương của các nhân viên trong năm tới cùng với một vài chi phí như: chi phí dịch vụ mua ngoài, tiếp khách, chi phí đồng phục,... cũng có sự gia tăng nên dẫn đến chi phí phát sinh tăng khá nhiều, do đó công ty quyết định sẽ tăng giá cho thuê phòng tại Khách sạn Hùng Vương. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay, đối thủ cạnh tranh của loại dịch vụ này khá nhiều. Để có thể đảm bảo thu nhập bình quân tháng không thay đổi, lượng phòng tiêu thụ bình quân tháng không đổi nhưng biến phí, định phí tăng lên thì cần tăng giá bán dịch vụ này lên bao nhiêu đồng. Tác giả sử dụng số liệu của tháng 6/2010 để phân tích trong tình huống này và xem đó là số liệu bình quân năm 2010.
Ta có các số liệu như sau:

- Thu nhập bình quân từ loại dịch vụ thuê phòng ngủ trong một tháng là: 54.279.472 đồng.

     
- Ước tính biến phí đơn vị tăng khoảng 25%.

- Định phí tăng thêm: 3.208.633 đồng/tháng.( chi phí dịch vụ mua ngoài, tiếp khách, chi phí đồng phục,...và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN)
Với dữ liệu trên ta có Biến động tăng về doanh thu trong tháng bình quân :

15% x Biến phí + 3.208.633 = 15% x 140.768.722 + 3.208.633 = 24.323.941 đồng. Tăng so với cùng kỳ là 4,86%. Khi đó để đạt được doanh thu như vậy trong một tháng thì giá bán của từng loại phòng phải tăng bao nhiêu khi muốn giữ lượng phòng được tiêu thụ bình quân là 989 phòng/tháng.


Khi đó ta có: Giá phòng bình quân tăng thêm là: 24.323.941/989 = 24.595 đồng/phòng. Giá bán bình quân có thuế sẽ tăng thêm là: 27.055 đồng/phòng.
Để đảm bảo tính cạnh tranh thì giá bán của từng loại phòng có thể áp dụng trong năm tới như sau: 
Bảng 3.26. Bảng giá mới từng loại phòng ở Khách sạn Hùng Vương
	Loại phòng
	Giá bán một ngày đêm

	Phòng đơn
	300.000đ

	Phòng đôi
	410.000đ

	Phòng 3
	480.000đ

	Phòng VIP
	560.000đ





3.2.5.2. Phân tích thông tin thích hợp để ra quyết định ngắn hạn

Vào đầu năm 2010 công ty cổ phần du lịch tiến hành nâng cấp, cải tạo lại hoàn toàn Khách sạn Sa Huỳnh. Khi tiến hành đầu tư mới vào các thiết bị điện lạnh dùng cho từng phòng ngủ thì công ty được Đại lý Vitex chào hàng về hai loại sản phẩm máy lạnh LG và Panasonic. Công ty phải quyết định nên chọn mua loại sản phẩm nào? 

Nếu mua của hãng LG thì giá bán có thuế là 8.600.000đ/máy, mua trên 10 máy được hưởng chiết khấu 10%. Tuy nhiên khi lắp đặt thì công ty phải tự trả chi phí là 50.000đ/máy. Sau thời gian bảo hành là 2 năm thì kế toán ước tính chi phí bảo trì hàng năm và chi phí khác phát sinh là 300.000đ/máy. Khi thanh lý thì giá khoảng 1.020.000đ/máy.

Nếu mua của hãng Panasonic thì giá bán có thuế là 9.400.000đ/máy, mua 10 máy trở lên được hưởng chiết khấu là 10%, trên 20 máy là 15%. Và công ty cũng phải tự chi tiền lắp đặt là 50.000đ/máy. Sau thời gian bảo hành là 1 năm thì kế toán ước tính chi phí bảo trì hàng năm và chi phí khác là 250.000đ/máy. Khi thanh lý thì giá khoảng 1.550.000đ/máy.
Cả hai loại máy này điều có công suất, tính  năng như nhau, và được phân bổ giá trị trong 3 năm. Công ty mua một 25 máy. Phí trả cho nhân viên thu  thập thông tin là 1.000.000 đồng. Công ty sử dụng máy trong 8 năm sẽ thanh lý.
Ta có bảng 3.27 báo cáo về chi phí ban đầu liên quan như sau

Bảng 3.27. Báo cáo ban đầu về giá cả, chi phí của 25 máy 
thuộc hai loại máy điều hòa.
	Chỉ tiêu
	LG
	Panasonic

	Giá mua 
	202.100.000
	218.550.000

	Chi phí lắp đặt
	1.250.000
	1.250.000

	Thời gian sử dụng 
	8 năm
	8 năm

	Thời gian phân bổ
	3 năm
	3 năm

	Thời gian bảo hành
	2 năm
	1 năm

	Chi phí bảo trì và chi phí khác hàng năm
	45.000.000
	43.750.000

	Giá thanh lý thu hồi
	25.500.000
	38.750.000


Chi phí 1.000.000 đồng phát sinh cho nhân viên tìm hiểu thông tin được coi là chi phí chìm vì đó là chi phí mà công ty phải trả khi quyết định mua hay không mua loại máy này. Để ra quyết định, ta phải lọc các thông tin thích hợp sau: 
(Bảng 2.28)
Bảng 3.28. Bảng phân tích thông tin thích hợp để ra quyết định

	Chỉ tiêu
	LG
	Panasonic
	Chênh lệch

	Giá mua 
	202.100.000
	218.550.000
	16.450.000

	Chi phí bảo trì và chi phí khác hàng năm
	45.000.000
	43.750.000
	(1.250.000)

	Giá thanh lý thu hồi
	25.500.000
	38.750.000
	(13.250.000)

	Tổng chi phí
	221.600.000
	223.550.000
	1.950.000


Vậy so với máy LG thì chi phí phát sinh cho máy Panasonic cao hơn 1.950.000 đồng, do đó công ty nên mua máy LG.

3.3. Hoàn thiện tổ chức bộ máy KTQT ở  công ty CP du lịch Quảng Ngãi

    

3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

       


3.3.1.1. Xây dựng bộ máy kế toán doanh nghiệp theo hình thức có bộ phận KTQT riêng biệt


Hiện nay có ba hình thức tổ chức bộ máy kế toán có ứng dụng KTQT được hướng dẫn theo Thông tư số 53/2006/TT-BTC đó là hình thức KTQT kết hợp với KTTC, hình thức KTQT độc lập với KTTC và kết hợp cả hai hình thức trên.


Do: 
+ Đặc thù mô hình bộ máy kế toán ở Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi là mô hình vừa tập trung vừa phân tán.

+ Quy mô của công ty khá lớn, nhiều đơn vị trực thuộc vừa hạch toán độc lập vừa hạch toán phụ thuộc vào công ty.

+  Hoạt động kinh doanh của công ty khá đa dạng: dịch vụ, xây dựng, sản xuất, thương mại,...nên nhu cầu thông tin chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác KTQT càng cao.

Nên áp dụng hình thức kế toán tài chính kết hợp với KTQT ở các đơn vị trực thuộc của công ty, còn tại công ty thì nên có bộ phận KTQT riêng biệt.

Ta có mô hình bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
           

Sơ đồ 3.1. Bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi



3.3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận


 Đối với bộ phận kế toán tài chính thì vẫn giữ nguyên chức năng bình thường đang làm. 

Còn đối với bộ phận KTQT:

    
+ Phó phòng KTQT: Chịu trách nhiệm điều hành các phần hành thuộc KTQT, tiếp nhận các thông tin theo yêu cầu cần thiết của các nhà quản lý, qua đó định hướng cho việc thiết lập và hình thành các báo cáo KTQT phù hợp.

   
+ Kế toán chi phí, giá thành: 

    
 . Tập hợp và phân loại chi phí theo nội dung, tính chất, mục đích, công dụng, nơi phát sinh đặc biệt là đối với chi phí trực tiếp của mỗi lĩnh vực kinh doanh và tính giá thành cho các dịch vụ du lịch cụ thể.

     
. Tập hợp và phân bổ chi phí chung đúng tiêu thức và đúng đối tượng.

    
. Lập báo cáo về chi phí và giá thành cho từng lĩnh vực kinh doanh và tổng hợp cho cả công ty.

    
+ Dự toán:  có nhiệm vụ thu thập các thông tin để xây dựng các dự toán cho các hoạt động. Phải kết hợp với mục tiêu để xây dựng dự toán có tính khả thi cao.

    
+ Nhiên cứu dự án:

 
 Nghiên cứu các dự án kinh doanh đưa ra thẩm định để huy động vốn kinh doanh, sử dụng vốn kinh doanh như thế nào cho hiệu quả cao, chính sách về lợi tức và phân phối lợi tức.

   
+ Phân tích hoạt động kinh doanh: có nhiệm vụ phân tích, so sánh, đánh giá chính xác, cụ thể chỉ tiêu kết quả kinh doanh, thiết kế các báo cáo dưới dạng so sánh để xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả và quá trình hoạt động kinh doanh.
  

3.3.2. Tổ chức thu thập thông tin

    


3.3.2.1. Tổ chức thu thập thông tin thực hiện


Thông tin mà KTQT quan tâm bao gồm thông tin quá khứ và thông tin liên quan đến tương lai


a- Thông tin quá khứ: KTQT cần thu thập thông tin một cách chi tiết về chi phí, doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh; tổ chức các thông tin định lượng, thông tin bằng các con số một cách cụ thể để cung cấp thông tin nhằm kiểm soát kết quả các hoạt động và lập kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty.


b- Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến tương lai.


Cần tổ chức thu thập thông tin liên quan đến tương lai bằng nhiều phương pháp như: nghiên cứu thị trường, quan sát, thu thập tài liệu, thông tin qua các thông tin đại chúng,...     




3.3.2.2. Mối liên hệ thông tin giữa KTQT, KTTC và các phòng ban khác
Bảng 3.29. Mối liên hệ thông tin giữa KTQT, KTTC và các phòng ban khác
	Bộ phận 
KTQT
	Nhận thông tin
	Truyền đạt thông tin

	Dự toán
	+ Nhận các báo cáo thực hiện từ kế toán tổng hợp và kế toán các đơn vị trực thuộc.

+ Nhận các thông tin về giá cả và khối lượng từ các bộ phận thu mua, tiếp thị và kỹ thuật.

+ Nhận các thông tin từ các bộ phận có liên quan đến các báo cáo xây dựng theo chức năng.
	+ Cung cấp bảng dự toán cho bộ phận phân tích đánh giá, các đơn vị trực thuộc và bộ phận kinh doanh, quản lý sản xuất, và các bộ phận chức năng khác nếu có yêu cầu.

	Phân tích
 & đánh giá
	+ Nhận bảng dự toán từ bộ phận dự toán và các báo cáo thực hiện từ bộ phận kế toán tài chính.

+ Thu nhận các thông tin từ các phòng chức năng khác: như bộ phận kinh doanh, bộ phận kho, bộ phận bán hàng,...
	+ Cung cấp thông tin phân tích và đánh giá cho các nhà quản lý.

+ Cung cấp thông tin cho bộ phận dự toán nếu có sai lệch để điều chỉnh cho phù hợp.
+ Cung cấp thông tin cho các bộ phận khác khi có yêu cầu.

	Nghiên cứu
 dự án
	+ Nhận thông tin từ các bộ phận kinh doanh, nhân sự,....

+ Nhận thông tin từ các nhà quản lý về mục tiêu, ý đồ liên quan đến dự án.

+ Nhận các thông tin từ các bộ phận khác khi cần thiết
	+ Cung cấp thông tin về định mức giá, lượng, và chi phí tiêu chuẩn cho bộ phận dự toán

+ Cung cấp thông tin các dự án không thường xuyên cho các nhà quản lý.

	Chi phí 
& giá thành
	+ Nhận thông tin từ hệ thống chứng từ ban đầu.

+ Nhận thông tin từ bộ phận dự toán để tính giá thành thực tế thống nhất với dự toán.

+ Nhận thông tin từ các bộ phận khác nếu cần.
	+ Cung cấp thông tin về giá thành thực tế cho bộ phận phân tích.

+ Cung cấp thông tin cho các nhà quản lý nhằm hình thành các quyết định về giá....

+ Cung cấp thông tin cho bộ phận kế toán để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.


KẾT LUẬN CHƯƠNG 3


Trên cơ sở phân tích thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, tác giả nhận thấy bên cạnh những nội dung trong công tác KTQT chi phí mà đơn vị đã thực hiện được thì vẫn còn tồn tại một số vấn đề mà nhà quản lý phải quan tâm. Trong chương này, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí dựa trên nền tảng lý luận và thực tế. Các giải pháp này tập trung vào vấn đề tổ chức theo dõi, phân loại chi phí, lập dự toán chi phí nguyên vật liệu, nhân công, đưa ra các định mức chi phí liên quan, lập báo cáo KTQT, phân tích biến động chi phí, ... Ngoài ra tác giả còn hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy KTQT tại đơn vị.
KẾT LUẬN




KTQT được coi là một trong những công cụ quản lý hữu hiệu trong điều kiện nền kinh tế thị trường có cạnh tranh, bởi tính linh hoạt, hữu ích và kịp thời của thông tin kế toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ doanh nghiệp. Với Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, việc ứng dụng KTQT chi phí trong hoạt động quản lý còn là vấn đề mới mẻ, chưa được triển khai một cách đồng bộ và khoa học, ở một mức độ nhất định các đơn vị đã vận dụng một số nội dung trong công tác lập dự toán, tính giá và kiểm soát chi phí nhưng chưa khai thác và phát huy hết ưu thế của loại công cụ quản lý khoa học này. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, vận dụng vào điều kiện thực tế của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, luận văn nêu lên những ứng dụng cơ bản của KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi như: Phân loại chi phí theo yêu cầu quản trị, xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu, nhân công, bảo dưỡng, sửa chữa xe,..., lập dự toán chi phí, xác định giá bán theo phương pháp trực tiếp, phân tích chi phí, báo cáo KTQT,…nhằm kịp thời xử lý và cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của các nhà quản trị, hỗ trợ việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tại đơn vị. 

Ở Việt Nam, khái niệm về KTQT chi phí được hình thành và phát triển từ những năm đầu phát triển nền kinh tế thị trường và được chính thức thừa nhận trong Luật Kế toán được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2003. Ngày12/6/2006 Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng KTQT trong các doanh nghiệp mang tính chất định hướng ban đầu cho việc thực hiện KTQT trong các doanh nghiệp, tuy nhiên việc thực thi KTQT chi phí trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là hầu như chưa có. Chính vì vậy, mặc dù được tiếp cận với nhiều lý thuyết KTQT hiện đại nhưng việc áp dụng ngay những lý thuyết đó vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam là một vấn đề thực sự khó khăn. 

MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA

  





              Trang

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC SƠ ĐỒ

1MỞ ĐẦU


11. Tính cấp thiết của đề tài


22. Mục đích nghiên cứu


23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


34. Phương pháp nghiên cứu


35. Những đóng góp của luận văn


46. Kết cấu của luận văn


5CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH


51.1. Bản chất của KTQT và KTQT chi phí


51.1.1. Bản chất của KTQT


71.1.2. Bản chất của KTQT chi phí


81.1.3. Mối quan hệ giữa KTQT chi phí với chức năng quản trị


101.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch


101.2.1. Du lịch và đặc điểm của sản phẩm du lịch


111.2.2. Phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch


121.3. Nhận diện và phân loại chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch


131.3.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động


131.3.2. Phân loại chi phí theo nội dung và tính chất của chi phí


141.3.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động (cách ứng xử của chi phí)


161.3.4.Phân loại chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ


161.3.5. Phân loại chi phí khác phục vụ cho việc kiểm tra và ra quyết định


171.4. Nội dung KTQT chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
…………………………………………………………………………………….

171.4.1. Lập dự toán chi phí


191.4.2. Xác định giá thành và định giá bán sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch


191.4.2.1. Xác định giá thành sản phẩm dịch vụ


211.4.2.2. Phương pháp xác định giá bán


221.4.3. Kiểm soát chi phí


221.4.3.1. Xây dựng định mức chi phí


231.4.3.2. Phân tích chi phí


251.4.4. Phân tích thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định


251.4.4.1. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)


261.4.4.2. Phân tích thông tin thích hợp để ra các quyết định kinh doanh


281.5. Tổ chức bộ máy KTQT trong doanh nghiệp
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30CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUẢNG NGÃI


302.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


302.1.1. Quá trình hình thành và phát triển


312.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


332.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty CP du lịch Quảng Ngãi


352.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CP du lịch Quảng Ngãi


352.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


372.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty


372.2. Nhận diện và phân loại chi phí tại công ty CP du lịch Quảng Ngãi


442.3. Thực trạng KTQT chi phí tại công ty CP du lịch Quảng Ngãi


442.3.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


472.3.2. Thực trạng công tác tính giá thành và định giá bán dịch vụ du lịch ở công ty CP du lịch Quảng Ngãi


472.3.2.1. Công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ


472.3.2.2. Công tác định giá bán sản phẩm dịch vụ


492.3.3. Thực trạng kiểm soát chi phí


502.3.4. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo phục vụ cho KTQT chi phí tại công ty CP du lịch Quảng Ngãi


502.3.4.1. Về hệ thống chứng từ kế toán


512.3.4.2. Về hệ thống sổ sách kế toán


512.3.4.3. Về hệ thống báo cáo KTQT


532.4. Đánh giá thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


532.4.1. Về phân loại chi phí


532.4.2. Về chi tiết chi phí


542.4.3. Về tổ chức thu nhập thông tin liên quan đến tương lai


542.4.4. Công tác lập kế hoạch, dự toán chi phí, giá thành và định giá bán dịch vụ


542.4.5. Về tổ chức phân tích thông tin để ra các quyết định kinh doanh ngắn hạn


552.4.6. Công tác lập báo cáo


552.4.7. Tổ chức bộ máy để thu thập thông tin


552.4.7.1. Về tổ chức bộ máy kế toán


552.4.7.2. Mối liên hệ thông tin cung cấp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp


562.5. Nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện KTQT tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


562.5.1. Các nguyên nhân khách quan


562.5.2. Nguyên nhân chủ quan
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58CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUẢNG NGÃI


583.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện KTQT chi phí tại công ty CP du lịch Quảng Ngãi


583.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí trong công ty CP du lịch Quảng Ngãi


583.1.2. Yêu cầu chủ yếu của việc hoàn thiện KTQTchi phí tại công ty CP du lịch Quảng Ngãi


593.2. Hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi


593.2.1.  Nhận diện và phân tích chi phí dịch vụ du lịch


673.2.2. Hoàn thiện công tác tính giá thành và định giá bán dịch vụ theo phương pháp trực tiếp


673.2.2.1. Hoàn thiện công tác tính giá thành dịch vụ du lịch


713.2.2.2. Xác định giá bán theo phương pháp trực tiếp


723.2.3. Hoàn thiện công tác xây dựng định mức chi phí phát sinh


763.2.4. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí


813.2. 5. Hoàn thiện công tác phân tích chi phí và thông tin thích hợp để ra quyết định


823.2.5.1. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)


863.2.5.2. Phân tích thông tin thích hợp để ra quyết định ngắn hạn


883.3. Hoàn thiện tổ chức bộ máy KTQT ở  công ty CP du lịch Quảng Ngãi


883.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán


883.3.1.1. Xây dựng bộ máy kế toán doanh nghiệp theo hình thức có bộ phận KTQT riêng biệt


893.3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận


903.3.2. Tổ chức thu thập thông tin


903.3.2.1. Tổ chức thu thập thông tin thực hiện


903.3.2.2. Mối liên hệ thông tin giữa KTQT, KTTC và các phòng ban khác


92KẾT LUẬN CHƯƠNG 3


93KẾT LUẬN



TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

PHỤ LỤC
Soạn thảo báo cáo thực hiện





Thu nhận kết quả thực hiện





Lập dự toán chung và các dự toán chi tiết 





Chính thức hóa thành các chỉ tiêu kinh tế





BAN KIỂM SOÁT





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Chức năng KTQT





Tổ chức thực hiện





Kiểm tra, đánh giá








Lập kế hoạch





Xác định mục tiêu





Các chức năng quản lý








TỔNG GIÁM ĐỐC





P.T.GIÁM ĐỐC


Phụ trách


tài chính





P.T.GIÁM ĐỐC


Phụ trách


XDCB





P.T.GIÁM ĐỐC


Phụ trách


Kinh doanh TM





P.T.GIÁM ĐỐC


Phụ trách


Kinh doanh du lịch





Phòng kế toán – tài chính





Phòng kế hoạch – Nghiệp vụ - Kinh doanh





Phòng Tổ chức hành chính





Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh





Chi nhánh TP. Hà Nội








Trung tâm điều hành du lịch (DV taxi)





CH VL XD Thiên Ân+ Nhà hang T.Ân





Cửa hàng Cầu Kênh





Nhà hàng Mỹ Khê





Nhà hàng Quê hương (Có KS số 1)





Nhà hàng 26





Trung tâm dịch vụ Thương mại





Khách sạn Du lịch Sa Huỳnh





Khách sạn Hùng Vương





XN xây dựng


Số 9





Quan hệ trực tuyến





Quan hệ chức năng





KẾ TOÁN TRƯỞNG





Kế toán ngân quỹ





Kế toán tổng hợp





Kế toán TSCĐ, thống kê





Kế toán công nợ.





Kế toán các đơn vị trực thuộc



























































Chi phí & giá thành





Nghiên cứu dự án





Dự toán HĐKD





Phân tích HĐKD





Các kế toán thuộc đơn vị trực thuộc





Kế toán công nợ





Kế toán TSCĐ& thống kê





Kế toán tổng hợp





Kế toán ngân quỹ





Phó phòng KTQT





Phó phòng kế toán tài chính





Kế toán trưởng (Trưởng phòng)











